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[bookmark: _w2ew19aaq05p]QUY ĐỊNH CHUNG

	1. 
	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 22, Điều 37, Điều 49, Điều 50, 51, 52, 53, 57, 63, khoản 8 Điều 64 và diểm đ khoản 1 Điều 99 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về thuê, mua tàu bay; vận tải hàng không thương mại, vận tải hàng không chuyên dùng; quyền vận chuyển hàng không; vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa; hàng không chung; mức bồi thường thiệt hại và mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển; điều phối giờ đi, đến tại cảng hàng không. . 

	Theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 22, Điều 37, Điều 49, Điều 50, 51, 52, 53, 57, 63, khoản 8 Điều 64 và khoản đ Điều 99 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15. 
Tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về vận tải hàng không.

	2. 
	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

	Rà soát quy định đối tượng áp dụng phù hợp với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Nghị định


	Chương II: KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Mục 1. Kinh doanh vận tải hàng không thương mại

	3. 
	Điều 5 NĐ92. Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không
[bookmark: tc_1][bookmark: tc_2]1. Đáp ứng các điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, vốn, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định này.
*** gồm:
Điều 6. Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác
Điều 7. Điều kiện về tổ chức bộ máy
Điều 8. Điều kiện về vốn
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển *đã bỏ đk*
***
2. Các quy định tại Chương này không áp dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thành viên tổ lái, giáo viên huấn luyện.


	Điều 3. Điều kiện về kinh doanh
1. Đáp ứng các điều kiện về vốn, tổ chức bộ máy và đảm bảo có tàu bay khai thác quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Nghị định này.
2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ được phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ.
	[bookmark: _GoBack]1. Kế thừa 03 điều kiện về vốn, tổ chức bộ máy và điều kiện về bảo đảm có tàu bay khai thác của quy định hiện hành.

2. Bãi bỏ điều kiện về “phương án kinh doanh và chiến lược phát triển” 
nhằm giảm bớt điều kiện, thành phần hồ sơ nhằm phù hợp với yêu cầu của TTCP nêu tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg. Đồng thời việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhằm mục đích tạo điều kiện, khuyến khích cho doanh nghiệp đủ năng lực có thể tiếp cận với ngành nghề, đồng thời nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp với các quyết định, định hướng kinh doanh của mình.

3. Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ sẽ được phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ. Nội dung này xuất phát từ thực tiễn năng lực khai thác và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung ứng thêm các dịch vụ vận chuyển trong khả năng khai thác (đã thực hiện vận chuyển thương mại thường lệ thì đủ khả năng vận chuyển thương mại không thường lệ với ít điều kiện hơn: tần suất, thương quyền, slot…).

	4. 
	[bookmark: dieu_8][bookmark: _ftnref6]Điều 8 NĐ92sđbs. Điều kiện về vốn
1. Mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:
a) Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;
b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam;
c) Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.
2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:
a) Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ;
b) Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất;
c) Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Điều 4 NĐ92sđbs. Xác nhận vốn
1. Văn bản xác nhận vốn được quy định như sau:
a) Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoặc khi tổ chức, cá nhân nhận được văn bản thông báo từ chối cấp giấy phép;
b) Đối với vốn góp bằng tài sản trực tiếp phục vụ cho mục đích kinh doanh: Chứng thư thẩm định giá của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp phép theo quy định của pháp luật về thẩm định giá;
c) Đối với doanh nghiệp đang kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tăng vốn, giảm vốn để đáp ứng quy định về vốn khi mở rộng, thu hẹp phạm vi kinh doanh, bổ sung, rút bớt ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác quy định tại Nghị định này có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần của năm liền trước với thời điểm đề nghị hoặc văn bản bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn hoặc báo cáo biến động vốn được kiểm toán tại thời điểm đề nghị.
2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Nghị định này, mức vốn tối thiểu áp dụng là mức vốn cao nhất trong tất cả các ngành, nghề kinh doanh.
3. Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu tại thời điểm xác nhận.
	Điều 4. Điều kiện về vốn
1. Mức vốn chủ sở hữu tối thiểu để thành lập và duy trì hoạt động kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ:
	a) Khai thác đến 30 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;
	b) Khai thác từ 31 tàu bay trở lên: 700 tỷ đồng Việt Nam.
2. Mức vốn chủ sở hữu tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ là 100 tỷ đồng Việt Nam.
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:
	a) Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ;
	b) Có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất;
c) Pháp nhân Việt Nam quy định tại điểm b khoản này có vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ.
4. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn:
	a) Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
	b) Trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải hàng không thương mại thực hiện việc tăng vốn, giảm vốn khi mở rộng, thu hẹp phạm vi kinh doanh hoặc bổ sung loại hình vận tải hàng không chuyên dùng hoặc báo cáo việc duy trì điều kiện về vốn hằng năm có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần của năm liền trước với thời điểm đề nghị hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị.
	5. Đối với doanh nghiệp kinh doanh đồng thời vận tải hàng không thương mại và vận tải hàng không chuyên dùng, mức vốn tối thiểu áp dụng là mức vốn cao nhất trong hai loại hình vận tải hàng không 

	
1. Kế thừa quy định điều kiện về vốn tại quy định pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi quy định về mức vốn tối thiểu theo đó bỏ quy định về vốn vay. Việc bỏ tính vốn vay trong mức vốn của doanh nghiệp để xác định đáp ứng vốn tối thiểu (chỉ tập trung vào vốn chủ sở hữu) cũng tạo thuận lợi cho việc xác định, đánh giá và tăng tính bền vững tài chính của doanh nghiệp trong kinh doanh vận tải hàng không.
3. Thay đổi quy định về vốn tối thiểu gắn liền với quy mô đội tàu bay, theo đó chỉ quy định hai mức vốn và quy mô đội tàu bay. Việc thay đổi này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào kinh doanh vận tải hàng không, cũng hoạt động giám sát của Nhà chức trách hàng không. 
4. Thay đổi về tên gọi các loại hình kinh doanh vận tải hàng không, theo đó vận chuyển hàng không / hàng không chung thay đổi thành các loại hình kinh doanh mới là vận tải hàng không thương mại thường lệ / vận tải hàng không thương mại không thường lệ để phù hợp với các quy định của Luật HKDD thay thế. 
Một số loại hình kinh doanh vận chuyển hành khách/hàng hoá qua hàng không mới cũng đã được Luật HKDD thay thế đưa vào quy định quản lý và được xây dựng quy định hướng dẫn tại các điều khoản tiếp sau của Nghị định này.

5. Thay đổi về tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, nâng từ 34% lên 49% trong vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Việc nâng tỷ lệ vốn góp kinh doanh vận tải hàng không để phù hợp thực tiễn hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, thu hút thêm nguồn lực đầu tư cũng như kinh nghiệm quản lý, vận hành từ các đối tác nước ngoài, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế (mở cửa thị trường với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện). 
Mức tỷ lệ tối đa 49% cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát (hữu hiệu) của chủ thể trong nước góp vốn tại doanh nghiệp, qua đó bảo vệ quyền lợi kinh doanh của chủ thể trong nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm khả năng ra quyết định, thực hiện trong những tình huống đặc biệt (an ninh quốc phòng, quyền lợi kinh doanh trong khai thác vận chuyển nội địa và quốc tế của hãng hàng không trong nước…).
5. Thay đổi về tài liệu chứng đáp ứng điều kiện về vốn
Quy định việc chỉ sử dụng tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn là báo cáo kiểm toán (thay vì phong tỏa vốn) để nâng cao tính xác thực, bảo đảm khả năng đáp ứng đầy đủ về vốn kinh doanh của doanh nghiệp khi kinh doanh hàng không. 
Ngoài ra, thực tiễn cho thấy rằng khi doanh nghiệp thực hiện phong tỏa tài khoản với số tiền lớn cho đến khi được cấp giấy phép sẽ làm hạn chế năng lực tài chính doanh nghiệp, kế hoạch thuê mua tàu bay, trang thiết bị...

	5. 
	[bookmark: dieu_7][bookmark: _ftnref5]Điều 7 NĐ92sđbs. Điều kiện về tổ chức bộ máy
1. Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh, hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay, khai thác mặt đất.
2. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách trong hệ thống quản lý an toàn, an ninh, khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay phải có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm công tác liên tục trong lĩnh vực được bổ nhiệm, có văn bằng, chứng chỉ được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
3. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số thành viên là người nước ngoài không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên tham gia bộ máy điều hành. Bộ máy điều hành để tính tỷ lệ theo yêu cầu của khoản này gồm:
a) Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc);
b) Kế toán trưởng;
c) Người phụ trách các lĩnh vực: hệ thống quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay và người giữ chức vụ tương đương xác định theo bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
	Điều 5. Điều kiện về tổ chức bộ máy
1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại phải bổ nhiệm Giám đốc điều hành và các cá nhân phụ trách chính của các lĩnh vực quản lý an toàn – chất lượng, an ninh, khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện tổ bay và bảo dưỡng tàu bay đáp ứng các yêu cầu về thẩm quyền, năng lực, trình độ, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về tàu bay và khai thác tàu bay.
2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số thành viên là người nước ngoài không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên tham gia bộ máy điều hành. Bộ máy điều hành để tính tỷ lệ theo yêu cầu của khoản này gồm:
a) Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc điều hành và người giữ chức vụ tương đương xác định theo bộ máy tổ chức của doanh nghiệp;
b) Kế toán trưởng;
c) Người phụ trách các lĩnh vực: hệ thống quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay, khai thác mặt đất và người giữ chức vụ tương đương xác định theo bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
	1. Kế thừa và phát triển quy định hiện hành nhằm khẳng định lại điều kiện về tổ chức bộ máy cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại.

2. Bổ sung chi tiết về chức vụ trong bộ máy điều hành nhằm phù hợp với thực tiễn đa dạng loại hình của doanh nghiệp. 


	6. 
	[bookmark: dieu_6][bookmark: _ftnref4]Điều 6 NĐ92sđbs. Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác
1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác bao gồm các nội dung sau đây:
a) Số lượng, chủng loại tàu bay, tuổi của tàu bay;
b) Hình thức chiếm hữu;
c) Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
2. Số lượng tàu bay duy trì trong suốt quá trình kinh doanh vận tải hàng không tối thiểu là 03 tàu bay đối với kinh doanh vận chuyển hàng không; tối thiểu là 01 tàu bay đối với kinh doanh hàng không chung
	Điều 6. Điều kiện về bảo đảm có tàu bay khai thác
	1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác bao gồm các nội dung sau đây:
	a) Số lượng, chủng loại và tuổi của tàu bay;
	b) Hình thức thuê, thuê mua hoặc mua tàu bay;
	c) Phương án khai thác, loại hình kinh doanh vận tải hàng không dự kiến;
d) Phương án bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
	2. Số lượng tàu bay tối thiểu:
a) 03 chiếc đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ;
b) 01 chiếc đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ.
	1. Kế thừa các quy định hiện hành đối với điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác.

2. Sửa lại nội dung quy định về số lượng tàu bay nhằm mục đích làm rõ số lượng tàu bay tối thiểu cho vận tải hàng không thương mại thường lệ và không thường lệ nhằm phù hợp với quy mô hoạt động.

3. Bổ sung nội dung về loại hình kinh doanh vận tải hàng không dự kiến nhằm mục đích đánh giá về phương án khai thác tàu bay, cũng như đưa nội dung này vào phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trong giấy phép.


	7. 
	[bookmark: dieu_10][bookmark: _ftnref8]Điều 10 NĐ92sđbs. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
1. Người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:
[bookmark: bieumau_ms_01]a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo (kèm tài liệu chứng minh) về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không trong đó gồm các nội dung: Phương án về số lượng tàu bay dự kiến khai thác; phương án tổ chức bộ máy bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận tải hàng không, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm; nhãn hiệu dự kiến sử dụng; sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp;
c) Bản chính văn bản xác nhận vốn;
d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các giấy tờ sau: quyết định bổ nhiệm, hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách quy định tại Điều 7 Nghị định này;
đ) Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận về việc mua, thuê mua hoặc thuê tàu bay;
e) Bản sao Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
g) Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thỏa thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).
3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời người đề nghị và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định.
5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Bộ Giao thông vận tải không chấp thuận kết quả thẩm định thì có văn bản trả lời Cục Hàng không Việt Nam và nêu rõ lý do.
6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung. Trường hợp không cho phép, Thủ tướng Chính phủ thông báo tới Bộ Giao thông vận tải và nêu rõ lý do.
[bookmark: bieumau_ms_02]7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung.
	[bookmark: _Hlk220253282]Điều 7. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. 
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép: 01 bản chính theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định này;
c) Bản chính tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này;
d) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ vận chuyển hành khách;
đ) Hợp đồng, hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận về việc mua, thuê mua hoặc thuê tàu bay;
e) Bản sao Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
g) Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; giá trị và tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thỏa thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp đóng phí thẩm định theo quy định. 
b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả đến Bộ Xây dựng;
b) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
c) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian doanh nghiệp bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
đ) Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. 
e) Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trường hợp hồ sơ, tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả đến Bộ Xây dựng.
Trường hợp hồ sơ, tài liệu không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng: 
a) Cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo kết quả cấp Giấy phép đến Cục Hàng không Việt Nam và doanh nghiệp;
b) Thông báo đến Cục Hàng không Việt Nam và doanh nghiệp trong trường hợp không chấp thuận kết quả thẩm định và nêu rõ lý do;
c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và nêu rõ lý do.

	

1. Kế thừa và phát triển các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không đồng thời cụ thể hoá cách thức gửi hồ sơ điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

2. Sửa đổi yêu cầu về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC để phù hợp với chỉ đạo của TTCP tại Quyết định số 1757, quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

3. Quy trình thực hiện được quy định định rõ thời hạn thẩm định, xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể có liên quan (doanh nghiệp, cơ quan quản lý các cấp) vừa nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý, vừa cụ thể hoá vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Quy định này cũng giúp tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng quy trình điện tử hoá trong các bước xử lý hồ sơ công việc.

4. Giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính từ 50 ngày xuống 35 ngày theo Quyết định số 1757 của TTCP và Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 16/01/2026. 

5. Phân cấp ủy quyền về cấp Giấy phép
Việc Bộ Xây dựng cấp Giấy phép thay vì có ý kiến chấp thuận của TTCP phù hợp với phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của TTCP.


	8. 
	[bookmark: dieu_12][bookmark: _ftnref10]Điều 12 NĐ92sđbs. Hủy bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không duy trì vốn tối thiểu trong thời gian 03 năm liên tục;
b) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
c) Ngừng khai thác vận tải hàng không 36 tháng liên tục;
d) Không được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;
đ) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay bị thu hồi, hủy bỏ quá 36 tháng mà không được cấp lại;
e) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép;
g) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;
h) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh hàng không, an toàn hàng không, tổ chức bộ máy điều hành và hoạt động khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung;
i) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không;
k) Không còn đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp Giấy phép bị hủy bỏ, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định hủy bỏ giấy phép và doanh nghiệp phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không.
	Điều 8. Hủy bỏ Giấy phép
1. Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không duy trì vốn tối thiểu trong thời gian 03 năm liên tục;
b) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
c) Dừng khai thác kinh doanh vận tải hàng không trong 36 tháng liên tục;
d) Không được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;
đ) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay bị thu hồi, hủy bỏ quá 36 tháng mà không được cấp lại;
e) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép;
g) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;
h) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh hàng không, an toàn hàng không, tổ chức bộ máy điều hành và hoạt động khai thác kinh doanh vận tải hàng không;
i) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;
k) Không đáp ứng số lượng tàu bay tối thiểu tại khoản 2 Điều 6 trong thời hạn 06 tháng.
2. Trong trường hợp Giấy phép bị hủy bỏ:
a) Bộ Xây dựng ra quyết định hủy bỏ Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b) Doanh nghiệp bị hủy bỏ Giấy phép quy định tại khoản này phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không.
	

1. Kế thừa các quy định hiện hành về việc huỷ bỏ giấy phép kinh doanh.

2. Sửa đổi một số nội dung quy định hủy bỏ Giấy phép nhằm mục đích làm rõ thêm các trường hợp thu hồi giấy phép để phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Các trường hợp hủy bỏ được quy định cụ thể, minh bạch.


	9. 
	[bookmark: dieu_11][bookmark: _ftnref9]Điều 11 NĐ92sđbs. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
[bookmark: tc_3]1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách, hỏng, thay đổi các nội dung trong giấy phép hoặc giấy phép bị hủy bỏ do không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không gửi 01 bộ hồ sơ cấp lại giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
3. Đối với giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung Giấy phép:
[bookmark: bieumau_ms_01_1]a) Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có);
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định;
[bookmark: bieumau_ms_02_1]c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Đối với giấy phép cấp lại do bị mất, rách, hỏng:
[bookmark: bieumau_ms_01_2]a) Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
[bookmark: bieumau_ms_02_2]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Đối với giấy phép cấp lại do bị hủy:
[bookmark: tc_4]a) Hồ sơ bao gồm: các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 2 Điều 10 của Nghị định này;
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời người đề nghị và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định;
[bookmark: bieumau_ms_02_3]d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
6. Giấy phép cấp lại phải có nội dung quy định hủy bỏ giấy phép đã bị mất, rách, hỏng hoặc thay đổi nội dung hoặc Giấy phép bị hủy bỏ.
	Điều 9.Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép 
1. Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không được cấp lại trong trường hợp thay đổi các nội dung ghi trong giấy phép hoặc giấy phép bị hủy bỏ do không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.
2. Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. 
3. Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép:
a) Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép do thay đổi nội dung bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có).
b) Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép do bị hủy bỏ bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Báo cáo về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 và việc khắc phục các lý do Giấy phép bị hủy bỏ; Các tài liệu liên quan chứng minh việc đáp ứng các điều kiện Giấy phép (nếu có).
[bookmark: _Hlk220591957]4. Trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp đóng phí thẩm định theo quy định. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả đến Bộ Xây dựng;
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian doanh nghiệp bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
d) Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. 
đ) Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trong trường hợp hồ sơ, tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả đến Bộ Xây dựng.
Trường hợp hồ sơ, tài liệu không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
e) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo kết quả cấp Giấy phép đến Cục Hàng không Việt Nam và doanh nghiệp. Trường hợp không chấp thuận kết quả thẩm định, Bộ Xây dựng thông báo đến Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
g) Giấy phép cấp lại phải có nội dung quy định thay thế Giấy phép đã được cấp trước đó.
	

1. Nội dung này kế thừa và phát triển các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không đồng thời cụ thể hoá cách thức gửi hồ sơ điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

2. Bãi bỏ quy định cấp lại Giấy phép trong trường hợp mất, rách, hỏng nhằm phù hợp với thực tiễn về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC. 
Hiện tại, các Giấy phép đều thực hiện qua hệ thống Một cửa điện tử, dịch vụ công để cấp Giấy phép bằng các bản điện tử thay vì các bản Giấy phép bản giấy như các giai đoạn trước nên việc quy định cấp lại Giấy phép do mất, rách, hỏng là không còn phù hợp. 

3. Quy trình thực hiện được quy định định rõ thời hạn thẩm định, xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể có liên quan (doanh nghiệp, cơ quan quản lý các cấp) vừa nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý, vừa cụ thể hoá vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Quy định này cũng giúp tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng quy trình điện tử hoá trong các bước xử lý hồ sơ công việc. 

	10. 
	Chưa có quy định
	Điều 10 Báo cáo định kỳ về duy trì điều kiện cấp Giấy phép
1. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại:
a) Định kỳ hằng năm thực hiện rà soát, báo cáo việc đáp ứng các điều kiện về Giấy phép và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 30/4 năm kế tiếp của năm báo cáo để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.
b) Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng về hoạt động kinh doanh vận tải hàng không thương mại.
2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành rà soát việc đáp ứng các điều kiện trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này:
a) Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định nhưng chưa thuộc trường hợp phải hủy bỏ Giấy phép, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản khuyến cáo và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.
b) Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định và thuộc trường hợp phải hủy bỏ Giấy phép, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy phép..
	
1. Bổ sung quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, giám sát việc đáp ứng đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải hàng không. Quy định báo cáo định kỳ giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện rủi ro, đồng thời ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp không còn đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động.

2. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 30/4 hàng năm để phù hợp, tương thích với quy định về nộp báo cáo kiểm toán doanh nghiệp - là cơ sở để đánh giá đáp ứng điều kiện về vốn pháp định (so sánh vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với mức vốn tối thiểu).


	11. 
	[bookmark: dieu_12_1]Điều 12a NĐ92sđbs. Những thay đổi đối với doanh nghiệp phải thông báo
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không phải thực hiện việc thông báo bằng văn bản với Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện về các nội dung sau:
1. Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển;
2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
3. Thay đổi tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này;
4. Thay đổi thành viên bộ máy điều hành;
5. Thay đổi cổ đông chiếm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.
	[bookmark: _ftnref11]Điều 11 Những thay đổi đối với doanh nghiệp phải thông báo
Ngoài việc thay đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10, doanh nghiệp vận tải hàng không phải thông báo bằng văn bản với Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện về các nội dung sau:
1. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
2. Thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Thay đổi tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này;
4. Thay đổi thành viên bộ máy điều hành;
5. Thay đổi cổ đông chiếm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.
	

Nội dung này Kế thừa quy định hiện hành.

	12. 
	[bookmark: dieu_26]Điều 26 NĐ30sđbs. Sử dụng thương hiệu
1. Tên thương mại hoặc nhãn hiệu hoặc tên thương mại và nhãn hiệu của hãng hàng không phải được thể hiện trên biển hiệu, bên ngoài tàu bay sử dụng trong kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại của hãng.
2. Hãng hàng không không được:
a) Sử dụng thương hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác;
b) Sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác cho dịch vụ vận chuyển, dịch vụ hàng không chung của mình, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này;
c) Hãng hàng không không được sử dụng thương hiệu mà hãng hàng không khác từng sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thương hiệu từng sử dụng đó bị chấm dứt sử dụng.
3. Hãng hàng không Việt Nam được phép sử dụng tàu bay gắn thương hiệu của hãng hàng không khác cho hoạt động khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không chung trong các trường hợp sau:
a) Thuê tàu bay với tổng thời gian khai thác không quá 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục;
b) Tàu bay dùng chung của nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
4. Hãng hàng không Việt Nam chỉ được phép sử dụng tàu bay gắn thương hiệu chung của liên minh hãng hàng không mà hãng hàng không đó là thành viên với điều kiện thương hiệu đó không phải là thương hiệu riêng của một hãng hàng không nào khác.
5. Việc sử dụng thương hiệu quy định tại Điểm a Khoản 3 của Điều này phải được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận theo thủ tục chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _ftnref20]6. Việc sử dụng thương hiệu quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 của Điều này phải được đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam. Hãng hàng không gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ đề nghị đăng ký sử dụng thương hiệu bao gồm các tài liệu sau đây:
[bookmark: bieumau_ms_08]a) Bản chính văn bản đề nghị đăng ký theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục của Nghị định này;
b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các tài liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tương ứng tại điểm b khoản 3 và khoản 4 của Điều này;
c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) văn bản cho sử dụng thương hiệu của chủ sở hữu thương hiệu.
[bookmark: bieumau_ms_09]7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 6 của Điều này, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định này hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho hãng hàng không và nêu rõ lý do. Cục Hàng không Việt Nam hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp việc sử dụng thương hiệu không còn đáp ứng có giá trị cho đến khi không còn đáp ứng quy định tương ứng tại Điểm c Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này.
8. Hãng hàng không phải nộp lệ phí đăng ký theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_27]Điều 27 NĐ30sđbs. Nhượng quyền thương mại
Hãng hàng không không được phép thực hiện nhượng quyền kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại tại Việt Nam cho hãng hàng không khác.
	Điều 12 Về việc sử dụng thương hiệu của các hãng hàng không Việt Nam
1. Tên thương mại hoặc nhãn hiệu hoặc tên thương mại và nhãn hiệu của hãng hàng không phải được thể hiện trên biển hiệu, bên ngoài tàu bay sử dụng trong kinh doanh vận tải hàng không.
2. Hãng hàng không Việt Nam không được:
a) Sử dụng thương hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác;
b) Sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác cho hoạt động khai thác vận tải hàng không thương mại, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này.
3. Hãng hàng không Việt Nam được phép sử dụng tàu bay gắn thương hiệu của hãng hàng không khác cho hoạt động khai thác vận tải hàng không thương mại trong các trường hợp sau:
a) Thuê tàu bay có tổ bay;
b) Tàu bay dùng chung của nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
4. Hãng hàng không Việt Nam chỉ được phép sử dụng tàu bay gắn thương hiệu chung của liên minh hãng hàng không mà hãng hàng không đó là thành viên với điều kiện thương hiệu đó không phải là thương hiệu riêng của một hãng hàng không nào khác.

	1. Kế thừa và tinh gọn các quy định hiện hành nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và thông lệ quốc tế trong sử dụng thương hiệu của các hãng hàng không.

2. Bãi bỏ thủ tục đăng sử dụng thương hiệu dùng chung (công ty mẹ - con, liên minh hàng không) để phù hợp với việc cắt giảm thủ tục hành chính ... giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

	Mục 2. Điều lệ vận chuyển hàng không, quyền vận chuyển hàng không và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh


	13. 
	(Điều 111 Luật HKDDVN, Điều 6&Điều 7 Thông tư 81/2014/TT-BGTVT)

Điều 111. Điều lệ vận chuyển 
1. Điều lệ vận chuyển là bộ phận cấu thành của hợp đồng vận chuyển hàng không, quy định các điều kiện của người vận chuyển đối với việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi bằng đường hàng không.
2. Điều lệ vận chuyển không được trái với quy định của Luật này và quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Hãng hàng không có trách nhiệm ban hành Điều lệ vận chuyển và đăng ký với Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Ban hành Điều lệ vận chuyển
Hãng hàng không có trách nhiệm xây dựng, đăng ký và ban hành Điều lệ vận chuyển. Điều lệ vận chuyển phải có các nội dung về quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển, quyền và nghĩa vụ của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật.
Điều 7. Thủ tục đăng ký Điều lệ vận chuyển
1. Hãng hàng không đề nghị đăng ký Điều lệ vận chuyển nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao Điều lệ vận chuyển.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký Điều lệ vận chuyển. Trong trường hợp không chấp thuận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký Điều lệ vận chuyển chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

	


Điều 13 Điều lệ vận chuyển hàng không
1. Hãng hàng không Việt Nam có trách nhiệm gửi Điều lệ vận chuyển hàng không cho Nhà chức trách hàng không và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
2. Trường hợp thay đổi các nội dung trong Điều lệ vận chuyển hàng không, các hãng hàng không Việt Nam phải có trách nhiệm thông báo cho Nhà chức trách hàng không về những nội dung thay đổi
	



1.  Triển khai Điều 50 Luật HKDDVN thay thế

2. Kế thừa một phần quy định tại Điều 111 Luật HKDDVN hiện hành.

3. Quy định mới: Hãng hàng không Việt Nam chỉ có trách nhiệm thông báo Điều lệ vận chuyển (đăng ký lần đầu, nội dung bổ sung, thay thế) tới Nhà chức trách hàng không (Cục HKVN), không phải thực hiện đăng ký với Cục HKVN như quy định hiện hành. Như vậy, hãng hàng không chỉ cần đăng ký Điều lệ vận chuyển với 01 đơn vị là Sở Công thương thuộc UBND các tỉnh, thành phố; tránh chồng tréo trong công tác quản lý.

	14. 
	Luật HK
Điều 50. Quyền vận chuyển hàng không 



Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Điều 16. Thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không
1. Hãng hàng không Việt Nam đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;
c) Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;
d) Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ của hãng.
2. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ, ngoài các tài liệu tại khoản 1 Điều này, thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản của quốc gia hãng hàng không nước ngoài chỉ định hoặc xác nhận chỉ định hãng hàng không đó được quyền khai thác vận chuyển hàng không theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm định việc cấp hoặc không cấp quyền vận chuyển hàng không. Trong trường hợp không cấp quyền vận chuyển hàng không, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
	1. Hãng hàng không Việt Nam được cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế về vận chuyển hàng không thương mại mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng của hãng hàng không, cân đối mạng đường bay và mục tiêu phát triển kinh tế;
c) Phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng cảng hàng không, sân bay.
[bookmark: _Hlk221190012]2. Hãng hàng không Việt Nam đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay;
c) Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;
d) Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ của hãng.
3. Trình tự thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho hãng hàng không.
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ cho hãng hàng không;
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ, trả lại hồ sơ cho hãng hàng không và nêu rõ lý do.
Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.
c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian hãng hàng không bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
d) Trường hợp hãng hàng không không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ và trả lại hồ sơ cho hãng hàng không. 
đ) Trường hợp hãng hàng không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trong trường hợp hồ sơ, tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ cho hãng hàng không.
Trường hợp hồ sơ, tài liệu không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho hãng hàng không và nêu rõ lý do.
	Luật HK 2025 quy định quyền vận chuyển hàng không nội địa chỉ cấp cho các hãng hàng không Việt Nam và được cấp cùng phép bay.


- Nội dung được kế thừa Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006: các hãng hàng không Việt Nam khi khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ phải có quyền vận chuyển hàng không, thành phần hồ sơ.

- Nội dung được sửa đổi: nâng cấp văn bản quy phạm pháp luật từ Thông tư lên Nghị định, theo đó, tích hợp các quy định cụ thể về điều kiện và trình tự thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế đối với các hãng hàng không Việt Nam; giảm thời hạn xử lý từ 10 ngày xuống còn 07 ngày.

- Bổ sung thêm hình thức nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, để đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ trong việc xử lý thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp.


	15. 
	Luật HK
Điều 50. Quyền vận chuyển hàng không 



Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Điều 16. Thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không
1. Hãng hàng không Việt Nam đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;
c) Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;
d) Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ của hãng.
2. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ, ngoài các tài liệu tại khoản 1 Điều này, thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản của quốc gia hãng hàng không nước ngoài chỉ định hoặc xác nhận chỉ định hãng hàng không đó được quyền khai thác vận chuyển hàng không theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm định việc cấp hoặc không cấp quyền vận chuyển hàng không. Trong trường hợp không cấp quyền vận chuyển hàng không, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
	1. Hãng hàng không nước ngoài được cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế về vận chuyển hàng không thương mại mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng của hãng hàng không, cân đối mạng đường bay và mục tiêu phát triển kinh tế;
c) Phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng cảng hàng không, sân bay;
d) Là hãng hàng không nước ngoài được chỉ định hoặc xác nhận chỉ định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay;
c) Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;
d) Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ vận chuyển của hãng.
e) Văn bản của quốc gia hãng hàng không nước ngoài chỉ định hoặc xác nhận chỉ định hãng hàng không đó được quyền khai thác vận chuyển hàng không theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Trình tự thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho hãng hàng không.
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ cho hãng hàng không;
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ, trả lại hồ sơ cho hãng hàng không và nêu rõ lý do.
Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.
c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian hãng hàng không bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
d) Trường hợp hãng hàng không không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ và trả lại hồ sơ cho hãng hàng không. 
đ) Trường hợp hãng hàng không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trong trường hợp hồ sơ, tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ cho hãng hàng không.
Trường hợp hồ sơ, tài liệu không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho hãng hàng không và nêu rõ lý do.

	



- Nội dung được kế thừa: các hãng hàng không nước ngoài khi khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/ đến Việt Nam phải có quyền vận chuyển hàng không, thành phần hồ sơ.

- Nội dung được sửa đổi: tích hợp các quy định cụ thể về điều kiện và trình tự thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế đối với các hãng hàng không Việt Nam; giảm thời hạn xử lý từ 10 ngày xuống còn 07 ngày.

- Bổ sung thêm hình thức nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, để đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ trong việc xử lý thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp.


	16. 
	Điều 122, 123, 124 Luật HKDDVN 2006

Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 đã được sửa đổi, bổ sung bởi (Thông tư 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 và Thông tư 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023)
Điều 10. Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
1. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
[bookmark: bieumau_pl_03_tt_81_2014_bgtvt]a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các Giấy tờ có giá trị tương đương của hãng hàng không (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh);
c) Bản sao Điều lệ hoạt động của hãng hàng không (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh);
d) Bản sao các tài liệu xác nhận quyền sử dụng trụ sở nơi đặt Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé tại Việt Nam;
đ) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) đối với văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh).
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này, trong trường hợp không cấp Giấp phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấp phép chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
[bookmark: dc_9]3. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực do bị thu hồi trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 5 Điều 123 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam hoặc theo đề nghị của hãng hàng không.
4. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé đã được cấp, hãng hàng không nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.
[bookmark: bieumau_pl_01]a) Hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh;
[bookmark: bieumau_pl_06_1]b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định và cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này;
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấp phép chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
5. Hãng hàng không đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé nộp lệ phí theo quy định pháp luật.
6. Hãng hàng không đề nghị cấp lại Giấp phép do Giấp phép bị hỏng, bị mất thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này.
7. Trong trường hợp Giấy phép bị thu hồi, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định thu hồi Giấy phép và hãng hàng không phải chấm dứt ngay hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé.

	Văn phòng đại diện, Chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
1. Hãng hàng không nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Thành lập và hoạt động theo pháp luật của quốc gia nơi đặt trụ sở chính của hãng;
b) Quyền kiểm soát pháp lý thuộc về quốc gia nơi đặt trụ sở chính của hãng.
2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Văn phòng đại diện, Chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại
	- Triển khai Khoản 2 Điều 52 Luật 130/2025/QH15: Hãng hàng không nước ngoài được mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Cục Hàng không Việt Nam về cơ quan chức năng do UBND cấp tỉnh chỉ định (Quyết định 1015/QĐ-TTG ngày 30/8/2022).



	17. 
	Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 đã được sửa đổi, bổ sung bởi (Thông tư 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 và Thông tư 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023)

Điều 12. Thông báo, báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
[bookmark: bieumau_pl_02]1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của các hãng hàng không nước ngoài có nghĩa vụ thông báo hoạt động của mình về Cục Hàng không Việt Nam bằng hình thức bản giấy hoặc bản điện tử hoặc fax theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. Hãng hàng không phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác nội dung của thông báo hoạt động.
2. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé phải hoạt động tại trụ sở đã đăng ký và đăng tin trên một tờ báo được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp, với những nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé;
b) Tên, địa chỉ trụ sở của hãng hàng không nước ngoài;
c) Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé;
d) Danh sách người nước ngoài làm việc (tên, quốc tịch, số hộ chiếu và giấy phép lao động còn hiệu lực (nếu có);
đ) Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép;
e) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé.
3. Trong trường hợp thay đổi nhân sự là người nước ngoài, Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé có trách nhiệm thông báo thông tin thay đổi về Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
4. Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé có trách nhiệm báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm về Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung báo cáo, chi tiết như sau:
a) Tên báo cáo: Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam;
b) Nội dung báo cáo: thông tin về Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé; hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé; các đánh giá chung và đề xuất;
c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật;
d) Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;
đ) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp năm báo cáo;
[bookmark: bieumau_pl_03]e) Mẫu đề cương báo cáo theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này
[bookmark: _Hlk214401389]Điều 13. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
1. Hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) Theo đề nghị của hãng hàng không nước ngoài;
b) Hãng hàng không nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi hãng hàng không đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
[bookmark: dc_13]c) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 123 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
[bookmark: bieumau_pl_08_tt_81_2014_bgtvt]2. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này, Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này đến Cục Hàng không Việt Nam, các chủ nợ, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo phải nêu rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé đăng tin trên một tờ báo được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp.
3. Hãng hàng không nước ngoài, Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ khác với tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật
	Điều 1. Hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
1. Văn phòng đại diện thực hiện chức năng đại diện cho hoạt động khai thác vận tải hàng không của hãng hàng không tại Việt Nam; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và phát triển hợp tác thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam, không bao gồm cung ứng dịch vụ vận tải hàng không.
2. Chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài thực hiện nhiệm vụ bán vé, vận đơn, các dịch vụ liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các hãng hàng không khác trên cơ sở hợp đồng; các hoạt động tiếp thị, quảng cáo cho dịch vụ bán vận chuyển hàng không; thực hiện các hoạt động như Văn phòng đại diện của hãng hàng không quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Văn phòng đại diện, Chi nhánh của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thương mại.

	- Kế thừa quy định của Luật HKDD 2006 trong việc quy định hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh, theo đó, nội dung về quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tuân theo quy định của pháp luật về thương mại, tránh việc chồng chéo trong quá trình áp dụng pháp luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp.


	Mục 3. Kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng

	18. 
	Điều 5 NĐ92. Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không
1. Đáp ứng các điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, vốn, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định này.
*** gồm:
Điều 6. Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác
Điều 7. Điều kiện về tổ chức bộ máy
Điều 8. Điều kiện về vốn
Điều 9. Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển *đã bỏ đk*
***
2. Các quy định tại Chương này không áp dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thành viên tổ lái, giáo viên huấn luyện.
	Điều 18 Điều kiện về kinh doanh
1. Đáp ứng các điều kiện về vốn, tổ chức bộ máy và đảm bảo có tàu bay khai thác quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 của Nghị định này.
2. Các quy định tại Mục này không áp dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thành viên tổ lái, giáo viên huấn luyện.

	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	19. 
	Điều 8 NĐ92sđbs. Điều kiện về vốn
1. Mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:
a) Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;
b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam;
c) Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.
2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:
a) Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ;
b) Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất;
c) Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Điều 4 NĐ92sđbs. Xác nhận vốn
1. Văn bản xác nhận vốn được quy định như sau:
a) Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoặc khi tổ chức, cá nhân nhận được văn bản thông báo từ chối cấp giấy phép;
b) Đối với vốn góp bằng tài sản trực tiếp phục vụ cho mục đích kinh doanh: Chứng thư thẩm định giá của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp phép theo quy định của pháp luật về thẩm định giá;
c) Đối với doanh nghiệp đang kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tăng vốn, giảm vốn để đáp ứng quy định về vốn khi mở rộng, thu hẹp phạm vi kinh doanh, bổ sung, rút bớt ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác quy định tại Nghị định này có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần của năm liền trước với thời điểm đề nghị hoặc văn bản bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn hoặc báo cáo biến động vốn được kiểm toán tại thời điểm đề nghị.
2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Nghị định này, mức vốn tối thiểu áp dụng là mức vốn cao nhất trong tất cả các ngành, nghề kinh doanh.
3. Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu tại thời điểm xác nhận.
	Điều 19 Điều kiện về vốn
1. Mức vốn chủ sở hữu tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng là 10 tỷ đồng Việt Nam.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:
a) Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ;
b) Có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Pháp nhân Việt Nam có vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.
3. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn dùng để chứng minh việc đáp ứng quy định về vốn tối thiểu. Tài liệu chứng minh điều kiện về vốn như sau:
	a) Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
	b) Trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng đề nghị bổ sung hình thức kinh doanh vận tải hàng không thương mại hoặc báo cáo duy trì điều kiện về vốn hằng năm có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần của năm liền trước với thời điểm đề nghị hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị.

	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	20. 
	Điều 7 NĐ92sđbs. Điều kiện về tổ chức bộ máy
1. Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh, hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay, khai thác mặt đất.
2. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách trong hệ thống quản lý an toàn, an ninh, khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay phải có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm công tác liên tục trong lĩnh vực được bổ nhiệm, có văn bằng, chứng chỉ được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
3. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số thành viên là người nước ngoài không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên tham gia bộ máy điều hành. Bộ máy điều hành để tính tỷ lệ theo yêu cầu của khoản này gồm:
a) Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc);
b) Kế toán trưởng;
c) Người phụ trách các lĩnh vực: hệ thống quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay và người giữ chức vụ tương đương xác định theo bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
	Điều 20 Điều kiện về tổ chức bộ máy
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng phải bổ nhiệm Giám đốc điều hành và các cá nhân phụ trách chính của các lĩnh vực quản lý an toàn – chất lượng, an ninh, khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện tổ bay và bảo dưỡng tàu bay đáp ứng các yêu cầu về thẩm quyền, năng lực, trình độ, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về tàu bay và khai thác tàu bay.
	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	21. 
	Điều 6 NĐ92sđbs. Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác
1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác bao gồm các nội dung sau đây:
a) Số lượng, chủng loại tàu bay, tuổi của tàu bay;
b) Hình thức chiếm hữu;
c) Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
2. Số lượng tàu bay duy trì trong suốt quá trình kinh doanh vận tải hàng không tối thiểu là 03 tàu bay đối với kinh doanh vận chuyển hàng không; tối thiểu là 01 tàu bay đối với kinh doanh hàng không chung
	Điều 21 Điều kiện về bảo đảm có tàu bay khai thác
1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác bao gồm các nội dung sau đây:
a) Số lượng, chủng loại và tuổi của tàu bay;
b) Hình thức thuê hoặc mua tàu bay;
c) Phương án khai thác, loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng dự kiến;
d) Phương án bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
2. Số lượng tàu bay tối thiểu duy trì trong suốt quá trình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng là 01 chiếc.
	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	22. 
	Điều 10 NĐ92sđbs. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
1. Người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo (kèm tài liệu chứng minh) về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không trong đó gồm các nội dung: Phương án về số lượng tàu bay dự kiến khai thác; phương án tổ chức bộ máy bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận tải hàng không, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm; nhãn hiệu dự kiến sử dụng; sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp;
c) Bản chính văn bản xác nhận vốn;
d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các giấy tờ sau: quyết định bổ nhiệm, hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách quy định tại Điều 7 Nghị định này;
đ) Hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận về việc mua, thuê mua hoặc thuê tàu bay;
e) Bản sao Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
g) Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thỏa thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).
3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời người đề nghị và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định.
5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Bộ Giao thông vận tải không chấp thuận kết quả thẩm định thì có văn bản trả lời Cục Hàng không Việt Nam và nêu rõ lý do.
6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung. Trường hợp không cho phép, Thủ tướng Chính phủ thông báo tới Bộ Giao thông vận tải và nêu rõ lý do.
7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung.
	Điêu 22: Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. 
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép: 01 bản chính theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định này;
c) Bản chính tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này;
d) Hợp đồng, hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận về việc mua, thuê mua hoặc thuê tàu bay;
đ) Bản sao Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
e) Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; giá trị và tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thỏa thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp đóng phí thẩm định theo quy định. 
b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ: 
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do;
c) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc. 
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian doanh nghiệp bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
đ) Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
e) Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định. 
Trường hợp hồ sơ, tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
g) Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép của doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 
	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	23. 
	Điều 12 NĐ92sđbs. Hủy bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không duy trì vốn tối thiểu trong thời gian 03 năm liên tục;
b) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
c) Ngừng khai thác vận tải hàng không 36 tháng liên tục;
d) Không được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;
đ) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay bị thu hồi, hủy bỏ quá 36 tháng mà không được cấp lại;
e) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép;
g) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;
h) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh hàng không, an toàn hàng không, tổ chức bộ máy điều hành và hoạt động khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung;
i) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không;
k) Không còn đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp Giấy phép bị hủy bỏ, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định hủy bỏ giấy phép và doanh nghiệp phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không.
	Điều 23. Hủy bỏ Giấy phép
1. Giấy phép bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không duy trì vốn tối thiểu trong thời gian 02 năm liên tục;
b) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
c) Dừng khai thác kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng trong 12 tháng liên tục;
d) Không được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;
đ) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay bị thu hồi, hủy bỏ quá 12 tháng mà không được cấp lại;
e) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép;
g) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;
h) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh hàng không, an toàn hàng không, tổ chức bộ máy điều hành và hoạt động khai thác kinh doanh hàng không chuyên dùng;
i) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;
k) Không đáp ứng số lượng tàu bay tối thiểu tại khoản 2 Điều 21 trong thời hạn 06 tháng.
2. Trong trường hợp Giấy phép bị hủy bỏ:
a) Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định hủy bỏ Giấy phép và báo cáo Bộ Xây dựng.
b) Doanh nghiệp bị hủy bỏ Giấy phép quy định tại khoản này phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng
	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	24. 
	Điều 11 NĐ92sđbs. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung
1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách, hỏng, thay đổi các nội dung trong giấy phép hoặc giấy phép bị hủy bỏ do không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không gửi 01 bộ hồ sơ cấp lại giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
3. Đối với giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung Giấy phép:
a) Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có);
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Đối với giấy phép cấp lại do bị mất, rách, hỏng:
a) Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Đối với giấy phép cấp lại do bị hủy:
a) Hồ sơ bao gồm: các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 2 Điều 10 của Nghị định này;
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời người đề nghị và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam để trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
6. Giấy phép cấp lại phải có nội dung quy định hủy bỏ giấy phép đã bị mất, rách, hỏng hoặc thay đổi nội dung hoặc Giấy phép bị hủy bỏ.
	Điều 24 Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép
1. Giấy phép kinh doanh hàng không chuyên dùng được cấp lại trong trường hợp thay đổi các nội dung ghi trong giấy phép hoặc giấy phép bị hủy bỏ do không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 23 của Nghị định này.
2. Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh hàng không chuyên dùng gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ. 
3. Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép:
a) Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép do thay đổi nội dung bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có).
b) Thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép do bị hủy bỏ bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Báo cáo về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 và việc khắc phục các lý do Giấy phép bị hủy bỏ; Các tài liệu liên quan chứng minh việc đáp ứng các điều kiện Giấy phép (nếu có).
4. Trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp đóng phí thẩm định theo quy định. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do;
Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc. 
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính;
d) Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp;
đ) Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trong trường hợp, hồ sơ tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
e) Giấy phép cấp lại phải có nội dung quy định thay thế Giấy phép đã được cấp trước đó.
	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	25. 
	Điều 30. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
1. Hoạt động đúng mục đích, nội dung ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Duy trì đủ điều kiện được cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định này.
3. Tuân thủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
4. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu, hàng năm phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần về Cục Hàng không Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc duy trì vốn tối thiểu theo quy định tại Nghị định này.

	Điều 25 Báo cáo định kỳ về duy trì điều kiện cấp Giấy phép
1. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng không chuyên dùng:
a) Định kỳ hằng năm thực hiện rà soát, báo cáo việc đáp ứng các điều kiện về Giấy phép và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 30/4 năm kế tiếp của năm báo cáo để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.
b) Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng về hoạt động kinh doanh hàng không chuyên dùng.
2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành rà soát việc đáp ứng các điều kiện trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này:
a) Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định nhưng chưa thuộc trường hợp phải hủy bỏ Giấy phép, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản khuyến cáo và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.
b) Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định và thuộc trường hợp phải hủy bỏ Giấy phép, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định hủy bỏ Giấy phép.

	Bổ sung quy định cụ thể đối với loại hình kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng - một loại hình kinh doanh được phân định mới theo quy định trong Luật HKDD thay thế.
Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/hàng không chung và có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chuyên dùng.

	Chương III: THUÊ, MUA TÀU BAY ĐỂ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM

	26. 
	Điều 35 Luật HKDD. Hình thức thuê, cho thuê tàu bay
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam được thuê, cho thuê tàu bay để thực hiện vận chuyển hàng không và các hoạt động hàng không dân dụng khác.
2. Thuê, cho thuê tàu bay bao gồm các hình thức sau đây:
a) Thuê, cho thuê tàu bay có tổ bay;
b) Thuê, cho thuê tàu bay không có tổ bay.
3. Hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay phải được lập thành văn bản.
Điều 36 Luật HKDD. Thuê, cho thuê tàu bay có tổ bay
1. Trong trường hợp thuê, cho thuê tàu bay có tổ bay, tàu bay được khai thác theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên cho thuê.
2. Bên cho thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng, khai thác tàu bay.
[bookmark: dieu_37]Điều 37 Luật HKDD. Thuê, cho thuê tàu bay không có tổ bay
1. Trong trường hợp thuê, cho thuê tàu bay không có tổ bay, tàu bay được khai thác theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên thuê.
2. Bên thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng, khai thác tàu bay.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê tàu bay không có tổ bay của nước ngoài, nếu phát sinh những yêu cầu đặc biệt của bên thuê về phương tiện, thiết bị trên tàu bay, thiết bị liên lạc và dẫn đường thì phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.
	[bookmark: dieu_35]Điều 26 Các hình thức thuê, mua tàu bay
1. Thuê tàu bay bao gồm các hình thức sau đây:
a) Thuê tàu bay có tổ bay;
b) Thuê tàu bay không có tổ bay.
[bookmark: dieu_36]2. Thuê tàu bay có tổ bay
a) Tàu bay được khai thác theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên cho thuê.
b) Bên cho thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng, khai thác tàu bay.
	c) Thời hạn thuê tàu bay có tổ bay không quá 06 tháng liên tục đối với mỗi tàu bay; 
d) Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không phải đảm bảo số lượng tàu bay thuê có tổ bay không vượt quá số lượng tàu bay có trong Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay và tối đa không quá 10 chiếc.
3. Thuê tàu bay không có tổ bay
a) Tàu bay được khai thác theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên thuê.
b) Bên thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng, khai thác tàu bay.
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tàu bay không có tổ bay của nước ngoài, nếu phát sinh những yêu cầu đặc biệt của bên thuê về phương tiện, thiết bị trên tàu bay, thiết bị liên lạc và dẫn đường thì phải được Bộ Xây dựng chấp thuận.
4. Mua tàu bay bao gồm các hình thức sau đây;
a) Hình thức mua tàu bay. Mua tàu bay là việc tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay thông qua hợp đồng mua bán.
b) Hình thức thuê mua. Thuê mua tàu bay là việc tổ chức, cá nhân thực hiện thuê tàu bay của bên cho thuê tàu bay và đến khi kết thúc hợp đồng thuê tàu bay, tổ chức, cá nhân được mua lại tàu bay này.
6. Hợp đồng thuê, mua tàu bay phải được lập thành văn bản.
	
1. Kế thừa, chuyển hoá các quy định của Luật HKDD hiện hành và điều chỉnh theo định hướng của Luật HKDD thay thế với phạm vi quản lý tập trung hoạt động thuê tàu bay.

2. Làm rõ các vấn đề liên quan đến việc “thuê tàu bay có tổ bay” và “thuê tàu bay không có tổ bay” được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành do Chính phủ ban hành theo yêu cầu của Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xay dựng pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý tàu bay mua.

	27. 
	[bookmark: dieu_12_4][bookmark: _ftnref14]Điều 12d NĐ92sđbs. Quản lý tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam
1. Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau:
a) Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: Không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bay trực thăng không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê;
b) Đối với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh hàng không chung: Không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê;
c) Các loại tàu bay khác ngoài quy định tại điểm a, điểm b của khoản này: Không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 30 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.
[bookmark: _ftnref15]2. Các chủng loại tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam được một trong các tổ chức sau: Nhà chức trách Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA), Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA), Nhà chức trách hàng không Brazil, Nhà chức trách hàng không Canada, Nhà chức trách hàng không Liên bang Nga, Nhà chức trách hàng không Vương quốc Anh, Nhà chức trách hàng không Trung Quốc (CAAC) cấp hoặc Bộ Xây dựng cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận loại.
[bookmark: _ftnref16]3. Không áp dụng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đối với các tàu bay sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

[bookmark: dieu_12_2][bookmark: _ftnref12]Điều 12b NĐ92sđbs. Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng không
1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không được thực hiện vận tải hàng không sau khi đáp ứng các quy định về Người khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không phải đảm bảo số lượng tàu bay thuê có tổ bay đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Chiếm không quá 30% số lượng tàu bay;
b) Không quá 10 tàu bay.
	
	Chuyển nội dung sang dự thảo Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay 

	28. 
	Điều 3 TT81sđbs. Kế hoạch khai thác đội tàu bay của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không (sau đây gọi là hãng hàng không) và doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung Việt Nam
1. Hãng hàng không và doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khai thác đội tàu bay của doanh nghiệp hàng năm (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12), trung hạn (5 năm) và dài hạn (từ 10 năm trở lên) để thực hiện hoạt động vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung tại Việt Nam.
2. Kế hoạch khai thác đội tàu bay đối với hãng hàng không và doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung phải có các nội dung sau:
a) Dự báo nhu cầu của thị trường vận chuyển hàng không nội địa, quốc tế, từng đường bay mà hãng dự kiến khai thác;
b) Dự kiến mạng đường bay; sản lượng vận chuyển, luân chuyển (hành khách, hàng hóa); hệ số sử dụng tải; thị phần của hãng trên toàn mạng quốc tế, nội địa và trên từng đường bay;
c) Số lượng theo loại tàu bay dự kiến khai thác toàn mạng; loại tàu bay dự kiến khai thác trên từng đường bay của hãng;
d) Kế hoạch đảm bảo nguồn lực (nhân lực, tài chính) để khai thác, bảo dưỡng đội tàu bay.
3. Trong trường hợp các nội dung của kế hoạch khai thác đội tàu bay quy định tại Điều này được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch.
4. Hãng hàng không, doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kế hoạch khai thác đội tàu bay, chi tiết báo cáo như sau:
a) Tên báo cáo: kế hoạch khai thác đội tàu bay;
b) Nội dung báo cáo: các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật;
d) Thời hạn gửi báo cáo: ngày 01 tháng 11 hàng năm của năm trước năm kế hoạch (đối với kế hoạch hàng năm) và trước 60 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu kế hoạch (đối với kế hoạch trung hạn và dài hạn);
đ) Thời gian chốt số liệu báo cáo: tính đến ngày 31 tháng 10 hàng năm của năm trước năm kế hoạch;
e) Mẫu đề cương báo cáo: theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.
	Điều 27 Kế hoạch phát triển và khai thác đội tàu bay của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không
1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển và khai thác đội tàu bay hàng năm và giai đoạn 5 năm để thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải hàng không tại Việt Nam.
2. Kế hoạch phát triển và khai thác đội tàu bay bao gồm các nội dung sau:
a) Dự báo nhu cầu của thị trường vận tải hàng không nội địa, quốc tế và nhu cầu sử dụng tàu bay cho hoạt động khai thác vận tải hàng không thương mại; nhu cầu sử dụng tàu bay cho hoạt động vận tải hàng không chuyên dùng.
b) Đối với kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ, báo cáo về mạng đường bay dự kiến khai thác; sản lượng vận chuyển, luân chuyển (hành khách, hàng hóa); hệ số sử dụng ghế và tải; thị phần của hãng trên toàn mạng quốc tế, nội địa và trên từng đường bay;
c) Đối với kinh doanh vận tải hàng không thương mại không thường lệ và vận tải hàng không chuyên dùng, báo cáo nhu cầu sử dụng đội tàu bay dự kiến, số lượng chuyến bay và tổng số giờ bay;
d) Số lượng, chủng loại tàu bay dự kiến mua, thuê hàng năm và giai đoạn 05 năm;
e) Kế hoạch đảm bảo nguồn lực (nhân lực, tài chính) để khai thác, bảo dưỡng đội tàu bay.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch phát triển và khai thác đội tàu bay theo các mốc thời gian sau đây:
a) Đối với kế hoạch hàng năm, trước ngày 01 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch;
b) Đối với kế hoạch 05 năm, báo cáo lần đầu tiên trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
4. Trong trường hợp các nội dung của kế hoạch khai thác đội tàu bay tại khoản 2 của Điều này được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ thời điểm doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung kế hoạch.
5. Cục Hàng không Việt Nam căn cứ vào kế hoạch phát triển đội tàu bay của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không để xem xét chấp thuận việc đưa tàu bay vào Việt Nam để khai thác.
	Kế thừa các quy định tại Nghị định hiện hành, đồng thời làm rõ các nội dung báo cáo trong kế hoạch và khung thời gian, thời điểm báo cáo của hãng hàng không.
Bên cạnh đó, quy định mới về báo cáo kế hoạch đội tàu bay cũng được xây dựng làm cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá khi xem xét chấp thuận việc thuê tàu bay của hãng hàng không, bảo đảm sự phù hợp, cân đối cho tiến trình phát triển hoạt động khai thác vận tải hàng không của các hãng.

	29. 
	[bookmark: dieu_5]Điều 5 TT81sđbs. Yêu cầu đối với việc thuê, cho thuê tàu bay
1. Tổ chức, cá nhân thuê tàu bay phải khai thác, kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với các quyền vận chuyển hàng không được cấp.
2. Tổ chức, cá nhân thuê tàu bay không cho bất kỳ người nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng lợi từ việc sử dụng quyền vận chuyển hàng không ngoài giá thuê thỏa thuận theo thời gian khai thác hoặc thuê bao cùng với các chi phí liên quan trực tiếp khác.
3. Tổ chức, cá nhân thuê, cho thuê tàu bay có nghĩa vụ tham gia và giải trình việc thuê, cho thuê tàu bay.
4. Trước khi đưa tàu bay vào khai thác, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo và cung cấp cho Cục Hàng không Việt Nam giấy tờ liên quan đến việc tạm nhập tái xuất tàu bay (đối với việc thuê tàu bay) và tạm xuất tái nhập tàu bay (đối với việc cho thuê tàu bay) của cơ quan Hải quan.
5. Trường hợp thuê tàu bay có thời hạn không quá 07 ngày liên tục quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản cho Cục Hàng không Việt Nam về việc bên cho thuê có Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phù hợp.
6. Tổ chức, cá nhân thuê, cho thuê tàu bay có nghĩa vụ thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam các trường hợp vi phạm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay; việc chấm dứt trước thời hạn hoặc gia hạn hiệu lực của việc thuê, cho thuê tàu bay, thời gian thực tế đưa tàu bay ra khỏi Việt Nam (đối với việc thuê tàu bay), đưa tàu bay về Việt Nam (đối với việc cho thuê tàu bay) để thực hiện kiểm tra, giám sát.
	Điều 28 Yêu cầu đối tổ chức và cá nhân trong hoạt động thuê, mua tàu bay để đưa vào khai thác tại Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân thuê tàu bay phải khai thác, kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với các quyền vận chuyển hàng không được cấp.
2. Tổ chức, cá nhân thuê tàu bay để đưa vào khai thác tại Việt Nam không cho bất kỳ người nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng lợi từ việc sử dụng quyền vận chuyển hàng không ngoài giá thuê thỏa thuận theo thời gian khai thác hoặc thuê bao cùng với các chi phí liên quan trực tiếp khác.
3. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tham gia và giải trình việc thuê, mua tàu bay đưa vào khai thác tại Việt Nam.
4. Tổ chức, cá nhân thuê tàu bay có nghĩa vụ thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam các trường hợp vi phạm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng thuê tàu bay; việc chấm dứt trước thời hạn hoặc gia hạn hiệu lực của việc thuê tàu bay, thời gian thực tế đưa tàu bay ra khỏi Việt Nam (đối với việc thuê tàu bay) để thực hiện kiểm tra, giám sát.
5. Việc đưa tàu bay thuê, mua vào Việt Nam để hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam phải được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận bằng văn bản sau khi xem xét các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
	Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, lược bỏ quy định đối với việc cho thuê tàu bay và bổ sung quy định đối với việc mua tàu bay để phù hợp với phạm vi quản lý theo định hướng Luật HKDD thay thế.
Bỏ quy định về việc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc tạm nhập tái xuất tàu bay (đối với việc thuê tàu bay) và tạm xuất tái nhập tàu bay (đối với việc cho thuê tàu bay) của cơ quan Hải quan để phù hợp với phạm vi, chức năng quản lý và giảm các thủ tục đối với hãng hàng không trong quá trình thực hiện việc thuê tàu bay.
Quy định đối với việc thuê tàu bay có thời hạn không quá 07 ngày liên tục được chuyển hoá trong quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với trình tự xử lý của cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận việc thuê tàu bay (đưa tàu bay vào Việt Nam).

	30. 
	[bookmark: dieu_4]Điều 4 TT81sđbs. Thủ tục chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo, giải trình các nội dung: Hình thức thuê; tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng thuê tàu bay; thời hạn thuê; số lượng, loại và tuổi tàu bay thuê; quốc tịch tàu bay; giấy chứng nhận liên quan đến tàu bay; thỏa thuận về việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách, hành lý, hàng hóa và đối với người thứ ba ở mặt đất; tổ chức chịu trách nhiệm khai thác, bảo dưỡng tàu bay theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay.
c) Bản sao hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay;
d) Bản sao tài liệu khẳng định tư cách pháp lý và hoạt động kinh doanh của bên thuê (trong trường hợp cho thuê), bên cho thuê tàu bay (trong trường hợp thuê), người khai thác tàu bay, người bảo dưỡng tàu bay;
đ) Bản sao tài liệu về các thông số kỹ thuật của tàu bay;
e) Bản sao tài liệu thể hiện quyền (chiếm hữu, sở hữu, sử dụng) của bên cho thuê đối với tàu bay; đối với trường hợp thuê tàu bay có tổ bay, cho thuê tàu bay không có tổ bay cần bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, người bảo dưỡng tàu bay, chứng chỉ bảo hiểm;
g) Bản mô tả hình ảnh, thương hiệu gắn bên ngoài tàu bay.
2. Doanh nghiệp Việt Nam có tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước từ 30% trở lên đề nghị chấp thuận việc thuê tàu bay, ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1 của Điều này, thành phần hồ sơ bổ sung bao gồm:
a) Báo cáo, giải trình việc thực hiện các quy định về hình thức, trình tự, phương thức lựa chọn nhà thầu cho thuê tàu bay; chào hàng cạnh tranh; phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất cho thuê tàu bay;
b) Văn bản phê duyệt hợp đồng thuê tàu bay với đối tác nước ngoài của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên).
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay của tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp không chấp thuận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Trường hợp hồ sơ đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
4. Tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay nộp lệ phí theo quy định pháp luật.
	Điều 29 Trình tự, thủ tục chấp thuận việc doanh nghiệp vận tải hàng không đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam
[bookmark: _492ey69dae7j]1. Tổ chức và cá nhân đề nghị chấp thuận việc đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp trên hệ thống một cửa điện tử hoặc qua các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. 
2. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Bản chính tờ khai đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo, giải trình việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật với tàu bay; tổ chức khai thác và bảo dưỡng tàu bay; Sự phù hợp với kế hoạch phát triển và khai thác đội tàu bay đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam theo quy định tại Điều 27 Nghị định này; Phù hợp với kết cấu hạ tầng hàng không; Thời hạn thuê, tuổi tàu bay, chủng loại và số lượng tàu bay; 
c) Chứng chỉ liên quan đến tàu bay; Hợp đồng bảo dưỡng tàu bay kèm Giấy chứng nhận bảo dưỡng tàu bay của tổ chức cung cấp dịch vụ bảo dưỡng; Thỏa thuận về việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách, hành lý, hàng hóa và đối với người thứ ba ở mặt đất; Thỏa thuận với Nhà khai thác cảng hàng không về việc bố trí vị trí đỗ tàu bay qua đêm;
d) Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay do quốc gia của người khai thác cấp đối với trường hợp thuê tàu bay có tổ bay;
đ) Bản sao hợp đồng thuê tàu bay;
e) Bản sao tài liệu khẳng định tư cách pháp lý và hoạt động kinh doanh của bên cho thuê tàu bay; tài liệu thể hiện quyền (chiếm hữu, sở hữu, sử dụng) của bên cho thuê đối với tàu bay;
3. Trình tự thủ tục thực hiện: 
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ: 
a1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp đóng phí thẩm định theo quy định. 
a2) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ: 
b1) Trường hợp hồ sơ đáp ứng các nội dung về đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam ban hành văn bản chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay thuê vào khai thác tại Việt Nam;
b2) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các nội dung về đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay thuê vào khai thác tại Việt Nam và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do.
b3) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các nội dung về đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc. 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho tổ chức và cá nhân. 
đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm c khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định. 
đ1) Trường hợp, hồ sơ đáp ứng các nội dung về đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam ban hành văn bản chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay thuê vào khai thác tại Việt Nam.
đ2) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các nội dung về đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay thuê vào khai thác tại Việt Nam và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do.
4. Nội dung văn bản chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay vào khai thác tại Việt Nam phải thể hiện các thông tin sau đây:
a) Bên thuê và cho thuê tàu bay;
b) Hình thức thuê, thời hạn thuê tàu bay;
c) Số lượng và chủng loại tàu bay.
5. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận tại khoản 4 Điều này, tổ chức, cá nhân thực hiện như sau:
a) Gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ;
b) Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có)
6. Trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận các thay đổi nêu tại khoản 5 Điều này sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.
7. Thủ tục chấp thuận quy định tại Điều này không áp dụng đối với việc thuê tàu bay có thời hạn không quá bảy (07) ngày liên tục trong các trường hợp sau đây:
a) Thay thế tàu bay khác làm nhiệm vụ chuyên cơ hoặc bị trưng dụng vào các mục đích công vụ nhà nước khác;
b) Thay thế tàu bay bị tai nạn, sự cố kỹ thuật;
c) Thay thế tàu bay không khai thác được vì lý do bất khả kháng.
Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê tàu bay quy định tại khoản này phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Xây dựng về việc bên cho thuê có Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phù hợp.
8. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng, tái xuất tàu bay thuê trong trường hợp hợp đồng hết hiệu lực, Giấy phép tạm nhập khẩu tàu bay thuê hết hiệu lực hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Kế thừa quy định hiện hành về trình tự thủ tục chấp thuận việc thuê tàu bay, trong đó các tài liệu minh chứng việc bảo đảm an toàn kỹ thuật khai thác, phù hợp với điều kiện hạ tầng và kế hoạch phát triển đội tàu bay đã báo cáo Cục HKVN.
Quy định cũng cụ thể hoá với hình thức nộp hồ sơ qua hệ thống điện với mục tiêu hiện đại hóa quy trình, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.
Lược bỏ quy định áp dụng riêng đối với doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước từ 30% trở lên khi thực hiện thủ tục để bảo đảm việc đối xử bình đẳng cho các doanh nghiệp, giảm bớt thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ tài liệu. Việc này cũng nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh khi tiến hành thuê tàu bay.
Các bước trình tự thực hiện được quy định rõ hơn về trách nhiệm và thời gian thực hiện, qua đó cũng là cơ sở để đánh giá, rà soát tiến trình xử lý nhiệm vụ. 
Bổ sung miễn thủ tục cho trường hợp thuê tàu bay ngắn hạn (không quá 07 ngày) cũng được quy định cụ thể để làm rõ cách thức xử lý phù hợp, đặc biệt với thuê tàu bay trong tình huống khẩn cấp.
Quy định mới cũng làm rõ những nghĩa vụ của bên thuê tàu bay (tổ chức, cá nhân Việt Nam) trong trường hợp hợp đồng hết hiệu lực, Giấy phép tạm nhập khẩu tàu bay thuê hết hiệu lực hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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Mục 1. Vận chuyển hành khách, hành lý

	31. 
	
	Điều 30 Công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ vận tải hàng không thương mại 
1. Hãng hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ vận tải hàng không thương mại trên trang thông tin điện tử của hãng theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nội dung công bố trên trang thông tin điện tử bao gồm: 
a) Tiêu chuẩn dịch vụ và điều kiện áp dụng của từng loại vé hành khách, vé hành lý; 
b) Thời gian đóng mở quầy làm thủ tục hành khách, thủ tục ra tàu bay;
c) Các dịch vụ ưu tiên và điều kiện để hành khách có thể sử dụng dịch vụ này cho hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật trên đường bay nội địa;
d) Quy định của hãng hàng không về các dịch vụ tăng thêm bao gồm việc hoàn trả cho hành khách các khoản phụ thu cho các dịch vụ tăng thêm mà hành khách không được cung cấp theo thỏa thuận;
e) Danh mục các vật phẩm hạn chế và từ chối vận chuyển;
g) Chi phí xử lý hoàn vé; phí dịch vụ tăng thêm theo chính sách của hãng hàng không; Hãng hàng không có trách nhiệm hoàn vé cho hành khách theo hình thức thanh toán khi mua vé hoặc hình thức khác theo thỏa thuận.
	
1. Triển khai điểm b, khoản 2 Điều 53  Luật HKDDVN thay thế.
2.  Quy định mới:
Quy định liên quan công khai tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam tạo hành lang pháp lý tăng nghĩa vụ của người vận chuyển và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

	32. 
	(Điều 149 Luật HKDDVN)
Điều 149. Vận chuyển hành lý
1. Hành lý bao gồm hành lý ký gửi và hành lý xách tay.
Hành lý ký gửi là hành lý của hành khách được chuyên chở trong tàu bay và do người vận chuyển bảo quản trong quá trình vận chuyển.
Hành lý xách tay là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do hành khách bảo quản trong quá trình vận chuyển.
2. Hành lý của mỗi hành khách phải được vận chuyển cùng với hành khách trên một chuyến bay, trừ các trường hợp sau đây:
a) Vận chuyển hành lý thất lạc; 
b) Hành lý bị giữ lại vì lý do an toàn của chuyến bay; 
c) Vận chuyển túi ngoại giao, túi lãnh sự;
d) Hành khách bị chết trong tàu bay và thi thể đã được đưa khỏi tàu bay;
đ) Hành lý được vận chuyển như hàng hoá;
e) Các trường hợp bất khả kháng.

	Điều 31 Vận chuyển hành lý 
1. Hành lý bao gồm hành lý ký gửi và hành lý xách tay.
a) Hành lý ký gửi là hành lý của hành khách được chuyên chở trong tàu bay và do người vận chuyển bảo quản trong quá trình vận chuyển.
b) Hành lý xách tay là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do hành khách bảo quản trong quá trình vận chuyển.
2. Hành lý của mỗi hành khách phải được vận chuyển cùng với hành khách trên một chuyến bay, trừ các trường hợp sau đây:
a) Vận chuyển hành lý thất lạc; 
b) Hành lý bị giữ lại vì lý do an toàn của chuyến bay; 
c) Vận chuyển túi ngoại giao, túi lãnh sự;
d) Hành khách bị chết trong tàu bay và thi thể đã được đưa khỏi tàu bay;
đ) Hành lý được vận chuyển như hàng hoá;
e) Các trường hợp bất khả kháng.
3. Trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm, người vận chuyển phải có trách nhiệm gửi hành lý đến địa chỉ theo thỏa thuận với hành khách.

	
1. Triển khai điểm d, khoản 2 Điều 53  Luật HKDDVN thay thế;
2. Kế thừa quy định của Điều 149 Luật HKDDVN hiện hành;
3. Quy định mới: Bổ sung thêm “ Trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm, người vận chuyển phải có trách nhiệm gửi hành lý đến địa chỉ theo thỏa thuận với hành khách”  tạo hành lang pháp lý tăng nghĩa vụ của người vận chuyển, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

	33. 
	(Điều 150 Luật HKDDVN 2006)
Điều 150. Thanh lý hành lý
1. Hành lý được thanh lý trong trường hợp không có người nhận trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hành lý được vận chuyển đến địa điểm đến; hành lý mau hỏng có thể được thanh lý trước thời hạn này. 
2. Thủ tục thanh lý hành lý được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 142 của Luật này.

	Điều 32 Thanh lý hành lý
1. Hành lý được thanh lý trong trường hợp không có người nhận trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hành lý được vận chuyển đến địa điểm đến; hành lý mau hỏng có thể được thanh lý trước thời hạn này. 
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng quy định thủ tục thanh lý hành lý.
	
1. Triển khai điểm d, khoản 2 Điều 53  Luật HKDDVN thay thế.
2. Kế thừa quy định của Luật HKDDVN 2006.



	34. 
	(Điều 4 Thông tư 36)
Điều 4. Xây dựng Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không
1.5 Hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không và ban hành quy trình phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phục vụ hành khách.
Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Dịch vụ hành khách tại điểm đi;
Dịch vụ đưa hành khách ra tàu bay;
Dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến;
Dịch vụ phục vụ hành khách sử dụng các loại dịch vụ đặc biệt; 
đ) Dịch vụ phục vụ hành khách, hành lý tại điểm đến, điểm nối chuyến.
Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải được gửi cho Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không khu vực để giám sát thực hiện.

	Điều 33 Quy trình phục vụ hành khách 
1. Hãng hàng không Việt Nam phải xây dựng quy trình phục vụ hành khách và thông báo cho Nhà chức trách hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có) để tổ chức giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển.
2. Quy trình phục vụ hành khách bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Phục vụ hành khách tại cảng hàng không;
b) Phục vụ hành khách trên tàu bay;
c) Phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển;
d) Phục vụ hành khách sử dụng các loại dịch vụ đặc biệt;    
đ) Phục vụ hành khách, hành lý tại điểm đến, điểm nối chuyến;
e) Phục vụ hành khách là người khuyết tật, hành khách cần sự trợ giúp đặc biệt.
	
1. Triển khai điểm c, khoản 2 Điều 53  Luật HKDDVN thay thế.
2.  Kế thừa, nâng cấp một phần văn bản quy phạm pháp luật từ Thông tư lên Nghị định (Thông tư 36/2015/TT-BGTVT).
3. Bổ sung quy định mới, cụ thể: 
a)  Cụ thể hóa đối tượng điều chỉnh là các hãng hàng không Việt Nam thay cho quy định chung là các hãng hàng không (bao gồm Việt Nam và nước ngoài). Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn khai thác vận tải hàng không quốc tế.
b)  Điều chỉnh nội dung liên quan đến quy trình phục vụ của hãng hàng không bao gồm tại cảng hàng không và trên tàu bay. Ngoài ra, bổ sung thêm nội dung phục vụ hành khách là người khuyết tật, hành khách cần sự trợ giúp đặc biệt vào quy trình phục vụ hành khách nhằm bảo vệ quyền lợi của hành khách.

	35. 
	(Khoản 9 Điều 8 Thông tư 81)
Việc hoàn vé cho hành khách theo quy định tại Điều này được áp dụng như sau:
Miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có);
Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả; tiền vé bao gồm các khoản: giá dịch vụ vận chuyển; các khoản thuế, phí do Nhà nước quy định, giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay mà hãng hàng không thu hộ; các khoản phụ thu khác có liên quan theo hóa đơn hợp pháp do hành khách cung cấp;
Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé, các dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.

	Điều 34 Quy định về việc hoàn vé cho hành khách 
1. Việc hoàn vé cho hành khách được áp dụng với các trường hợp hoàn tự nguyện, hoàn không tự nguyện, vé hoàn toàn chưa sử dụng, vé đã sử dụng một phần.
2. Hoàn tự nguyện là việc hành khách chủ động yêu cầu chấm dứt hợp đồng vận chuyển và hoàn trả tiền vé toàn bộ hoặc một phần theo điều kiện vận chuyển của từng loại vé không phát sinh từ lỗi của hãng hàng không.
3. Hoàn không tự nguyện là việc hoàn cho vé chưa sử dụng một phần hoặc toàn bộ trong trường hợp hành khách bị từ chối vì các lý do sau:
a) Hủy chuyến bay;
b) Thay đổi lịch bay;
c) Không đảm bảo chỗ ngồi đã xác nhận;
d) Chậm chuyến kéo dài;
đ) Lỡ chuyến nối chuyến;
e) Lý do an toàn hoặc pháp lý;
g) Tình trạng hoặc hành vi của hành khách.
4. Đối với loại vé có điều kiện được hoàn:
a) Trường hợp hoàn tự nguyện, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả tiền vé cho hành khách và các khoản chưa sử dụng sau khi trừ chi phí hoàn vé bao gồm:
a1) Thuế, phí, giá dịch vụ do Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định, bao gồm cả các khoản thu hộ;
a2) Các khoản thu cho dịch vụ tăng thêm theo quy định của hãng hàng không.
b) Trường hợp hoàn không tự nguyện, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn toàn bộ tiền vé và các khoản nêu tại điểm a khoản này. 
5. Đối với loại vé có điều kiện không được hoàn:
a) Trường hợp hoàn tự nguyện, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả các khoản thu hộ và các khoản thu cho dịch vụ tăng thêm theo quy định của hãng hàng không mà hành khách chưa sử dụng.
b) Trường hợp hoàn không tự nguyện, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn toàn bộ tiền vé chưa sử dụng và các khoản nêu tại điểm a khoản này.
6. Hãng hàng không có trách nhiệm hoàn vé cho hành khách theo hình thức thanh toán khi mua vé hoặc hình thức khác theo thỏa thuận.
7. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về việc hoàn vé cho hành khách.
	Nội dung được kế thừa quy định hiện hành tại Luật HKDDVN 2014 và  Thông tư 81/2014/TT-BGTVT. Theo đó, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về các trường hợp hoàn vé, cụ thể nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường hợp hoàn vé, hành khách sẽ có thông tin cụ thể về các nội dung hoàn vé.


	36. 
	(Điều 145 Luật HKDDVN và Điều 2 Thông tư 14/2015/TT-BGTVT)
Điều 2 Giải thích từ ngữ
Bồi thường ứng trước không hoàn lại là việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng các hình thức phù hợp khác mà người vận chuyển phải trả cho hành khách trong các trường hợp theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào việc xác định mức thiệt hại thực tế của hành khách.
Hành khách bị từ chối vận chuyển là hành khách đã có vé và đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị người vận chuyển từ chối vận chuyển.
Thời gian khởi hành thực tế (Actual Off Block Time-AOBT) là thời gian thực tế tàu bay được đẩy hoặc bắt đầu di chuyển khỏi vị trí đỗ.
Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 4 tiếng so với thời gian khởi hành theo kế hoạch trong lịch bay căn cứ.
Người vận chuyển là hãng hàng không khai thác thực tế các chuyến bay.
Xác nhận chỗ là việc người vận chuyển xác nhận hành khách đã có chỗ trên chuyến bay.
Lịch bay căn cứ là lịch bay của hãng hàng không được cập nhật đến thời điểm 22 giờ (giờ Hà Nội) vào hệ thống dữ liệu của Người khai thác cảng hàng không của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.

	Điều 35 Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp chậm chuyến 
1.  Lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15h (giờ Hà Nội-thời điểm chốt dữ liệu) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.
a) Dữ liệu của Lịch bay này phải được chuyển vào hệ thống dữ liệu của Người khai thác cảng hàng không và giờ khởi hành dự kiến theo lịch bay này phải được hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay (FID) tại cảng hàng không tại cột giờ dự kiến cất cánh theo lịch bay (STD);
b) Lịch bay này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của người vận chuyển để hành khách có thể tiếp cận được đối với các chuyến bay nội địa.
2. Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo Lịch bay căn cứ.
3. Khi người vận chuyển dự kiến một chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ:
a)  Thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm;
b) Cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.
4. Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên 
a) Phục vụ ăn và uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách;
b) Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách khi hành khách có yêu cầu.
5. Đối với chuyến bay chậm từ 03 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ:
a) Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này;
b) Hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng trong trường hợp hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.
6. Đối với chuyến bay chậm trên 04 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ:
a) Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này;
b) Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định.
7. Đối với chuyến bay chậm từ 06 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này trừ trường hợp hành khách yêu cầu hoàn vé, người vận chuyển phải bố trí nơi ở phù hợp: 
a) Thời gian chậm từ 06 giờ trở lên (từ 07h00 đến trước 22h00) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; 
b) Thời gian chậm 06 giờ trở lên (từ 22h00 hôm trước đến trước 07h00 ngày hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.
8. Các quy định tại điểm a khoản 4, điểm a khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này áp dụng cho hành khách có vé đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.
9. Quy định tại Điều này không áp dụng cho chuyến bay không mở bán công khai cho hành khách trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của người vận chuyển.
10. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại; nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách từ chối vận chuyển của người vận chuyển.

	
1.  Nội dung được triển khai quy định Điều 54 Luật HKDDVN 2025. Trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung về Lịch bay căn cứ từ 22h00 thành 15h00 với mục đích để các hãng hàng không tăng cường công tác xây dựng lịch bay khai thác, bố trí đội tàu bay; tăng cường bảo vệ quyền lợi của hành khách; hành khách nắm được thông tin về tình hình chuyến bay bao gồm chuyến bay chậm giờ.


	37. 
	(Khoản 8 Điều 8 Thông tư 81/2014/TT-BGTVT) 
Chuyến bay bị hủy là việc không thực hiện một chuyến bay mà lịch bay để đặt chỗ, bán vé của chuyến bay này đã được công bố trên hệ thống bán vé đặt chỗ (CRS) của người vận chuyển trong vòng 24 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến.

	
	Khoản 4 Điều 37 Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp chậm chuyến 
a) Phương án của Cục HKVN: 
“4. Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên 
a) Phục vụ ăn và uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách;”
Lý do: Nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp bị chậm. Với quy định này, hãng hàng không cần phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, bố trí đội tàu bay khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến.
b) Ý kiến của các hãng hàng không: Giữ nguyên theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BGTVT: đối với chuyến bay bị chậm từ 02 giờ, hãng hàng không phục vụ uống; đối với chuyến bay bị chậm từ 03 giờ, hãng hàng không phục vụ ăn. Theo ý kiến của các hãng hàng không, việc thay đổi quy định theo Dự thảo sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng các hãng hàng không tư nhân.


	38. 
	
	
	Khoản 5 Điều 37 Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp chậm chuyến 
a) Phương án của Cục HKVN: 
“5. Đối với chuyến bay chậm từ 03 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ:
b) Hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng trong trường hợp hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.”
Lý do: Nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp bị chậm. Với quy định này, hãng hàng không cần phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, bố trí đội tàu bay khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến.
b) Ý kiến của các hãng hàng không: Giữ nguyên theo quy định tại Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT: đối với chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên, hãng hàng không có nghĩa vụ hoàn vé cho hành khách. Theo ý kiến của các hãng hàng không, việc thay đổi quy định theo Dự thảo sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các hãng hàng không trong điều kiện vận tải hàng không thương mại còn gặp nhiều khó khăn.



	39. 
	
	
	

	40. 
	(Điều 145 Luật HKDDVN và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 81)
1. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, ngoài các nghĩa vụ của khoản 3 Điều này, người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ khác đối với hành khách như sau:
a) Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên: trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách;
b) [bookmark: _Hlk202449053]Đối với chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên: trường hợp hành khách không yêu cầu người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm a khoản này mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định;
c) Đối với chuyến bay chậm kéo dài: ngoài nghĩa vụ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này khi hành khách có yêu cầu, người vận chuyển phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

	Điều 36 Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp thay đổi lịch bay
1. Thay đổi lịch bay là việc người vận chuyển thay đổi giờ khởi hành dự kiến của một chuyến bay được xác định bởi một số hiệu chuyến bay. 
2. Trong trường hợp thay đổi lịch bay của một chuyến bay, người vận chuyển có trách nhiệm:
a) Từ thời điểm mở bán cho đến thời điểm công bố lịch bay căn cứ, người vận chuyển thay đổi lịch bay của chuyến bay sớm hoặc muộn hơn 04 giờ so với giờ khởi hành trong vé của hành khách, người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện một trong các nghĩa vụ sau theo yêu cầu của hành khách:
a1) hoàn vé cho hành khách;
a2) chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác trong vòng 72 giờ so với giờ khởi hành trên vé của hành khách.
b) Sau thời điểm công bố lịch bay căn cứ:
b1) nếu giờ khởi hành dự kiến muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ, người vận chuyển phải thực hiện nghĩa vụ tại Điều 35 Nghị định này (Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp chậm chuyến); 
b2) nếu giờ khởi hành dự kiến sớm hơn 04 giờ so với lịch bay căn cứ, người vận chuyển phải thực hiện như điểm a của khoản này; 
b3) nếu giờ khởi hành dự kiến từ sớm 04 giờ đến muộn 15 phút, người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ theo chính sách của hãng.
	
Bổ sung quy định mới nhằm nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp hãng hàng không thay đổi lịch bay nhiều lần với thời gian khởi hành cách xa so với thời gian khởi hành khi hành khách mua vé, ảnh hưởng đến kế hoạch của hành khách.


	41. 
	
	Điều 37  Chậm chuyến có hành khách trên khoang (Tarmac delay)
1. Chậm chuyến có hành khách trên khoang được tính trong trường hợp tàu bay đã đóng cửa nhưng chưa cất cánh và có hành khách trên khoang. Thời gian chậm bắt đầu tính từ khi cửa máy bay đóng cho đến khi máy bay cất cánh. 
2.  Trong trường hợp chậm chuyến có hành khách trên khoang, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ đối với hành khách theo quy định tại Điều 35 Nghị định này, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
a) Đảm bảo thông gió, nhiệt độ trong khoang hành khách, đáp ứng nhu cầu vệ sinh cho hành khách phù hợp;
b) Trong trường hợp hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, người vận chuyển phải có biện pháp hỗ trợ y tế đầy đủ;
c) Trong trường hợp chuyến bay bị chậm quá 03 giờ và chưa xác định được thời gian cất cánh, người vận chuyển phải cho hành khách xuống máy bay, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an toàn, an ninh.

	
Bổ sung quy định mới nhằm nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp hãng hàng không chậm chuyến mà hành khách đang trên tàu bay.
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	(Khoản 6 Điều 8 Thông tư 81)

6. Trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển và trường hợp chuyến bay bị hủy mà không được người vận chuyển thông báo trước cho hành khách, ngoài nghĩa vụ tại khoản 3 Điều này, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ đối với hành khách như sau: 
a) Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
b) Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách;
c) Trường hợp hành khách từ chối áp dụng điểm b khoản này, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định;
d) Trường hợp hành khách từ chối áp dụng điểm b, c khoản này, người vận chuyển có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thoả thuận với hành khách.

	ĐIều 38 Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển
1. Chuyến bay bị hủy là việc không thực hiện một chuyến bay có ít nhất một hành khách có vé và được xác nhận chỗ. Việc chuyển hành khách của chuyến bay mà hành khách có vé và được xác nhận chỗ sang một chuyến bay khác được xác định bằng số hiệu chuyến bay khác, được xem như trường hợp hủy chuyến. 
2. Hành khách bị từ chối vận chuyển là hành khách đã có vé và đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị người vận chuyển từ chối vận chuyển.
3. Ngay sau khi hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
a) Thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị hủy hoặc lý do bị từ chối vận chuyển.
b) Cung cấp các phương án sau đây để hành khách xem xét và lựa chọn:
Chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách; hoặc
Hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng; hoặc
Trường hợp hành khách từ chối áp dụng các phương án nêu tại điểm này, người vận chuyển có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thoả thuận với hành khách.
c) Chăm sóc hành khách 
Đối với hành khách chờ đợi tại cảng hàng không từ 2 giờ: Phục vụ ăn và uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách;
Đối với hành khách chờ đợi tại cảng hàng không từ 06 giờ trở lên: ngoài nghĩa vụ quy định tại điểm a khoản này, người vận chuyển phải bố trí nơi ở phù hợp: Thời gian chờ đợi từ 06 giờ trở lên (từ 07h00 đến trước 22h00) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; Thời gian chờ đợi 06 giờ trở lên (từ 22h00 hôm trước đến trước 07h00 ngày hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.
d) Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách
	
Nội dung này triển khai điểm d, đ, e khoản 2 Điều 53 Luật HKDDVN 2025, kế thừa Luật HKDDVN 2014 với sửa đổi, bổ sung  theo hướng nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không, bảo vệ quyền lợi của hành khách trong trường hợp bị chậm. Với quy định này, hãng hàng không cần phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, bố trí đội tàu bay khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến.

	43. 
	(Điều 6, Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BGTVT)
Điều 6. Miễn trừ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài
Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì một trong các lý do sau đây:
Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
Chuyến bay không thể thực hiện hoặc bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay).
Tàu bay theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bay bị phá hoại hoặc đội tàu bay bị phá hoại.
Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến chuyến bay.
Trong trường hợp kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay.
Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính từ thời điểm người chỉ huy tàu bay ký tiếp nhận tàu bay sẵn sàng thực hiện chuyến bay cho đến khi kết thúc chuyến bay.
Hành khách được bố trí hành trình tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyến bay khác với thời gian đến không quá 4 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay đã được xác nhận chỗ.
Hành khách được bố trí tới điểm đến của hành trình với thời gian đến không quá 6 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay nối chuyến trong trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điểm nối chuyến trong hành trình của hành khách.
Các trường hợp bất khả kháng khác.
Điều 7. Miễn trừ nghĩa vụ của người vận chuyển trong các trường hợp khác
Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách nếu người vận chuyển chứng minh được một trong các trường hợp sau:
Đã thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến theo địa chỉ nêu tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư này; trường hợp thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại, phải thực hiện cuộc gọi trong vòng 7h đến 22h với tần suất là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được;
Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc theo quy định;
Không liên hệ được với hành khách theo thông tin liên lạc đã đăng ký.
2. Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách được vận chuyển miễn phí; hành khách được vận chuyển theo giá giảm áp dụng đối với nhân viên hãng hàng không (Industry Discount Ticket), nhân viên đại lý của hãng hàng không (Agent Discount), đối tác, bạn hàng sử dụng vé miễn giảm cước.
3. Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận với người vận chuyển.
4.Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận.


	Điều 39 Các trường hợp được miễn trừ bồi thường ứng trước không hoàn lại
[bookmark: _Hlk218067776]1. Trường hợp chuyến bay bị hủy, người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại vì một trong các trường hợp sau đây:
a) Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
b) Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
c) Chuyến bay không thể thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay).
e) Tàu bay theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bay bị phá hoại hoặc đội tàu bay bị phá hoại.
f) Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến chuyến bay.
g) Trong trường hợp kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay.
h) Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính từ thời điểm người chỉ huy tàu bay ký tiếp nhận tàu bay sẵn sàng thực hiện chuyến bay cho đến khi kết thúc chuyến bay. 
i) Hành khách được bố trí hoặc đặt lại chỗ tới điểm đến theo kế hoạch với thời gian đi dự kiến không sớm hơn 02 giờ so với thời gian đi dự kiến tại thời điểm hủy của chuyến bay bị hủy và thời gian đến điểm đến cuối cùng không muộn hơn 03 giờ so với thời gian đến dự kiến tại thời điểm hủy của chuyến bay bị hủy.
k) Đã thông báo bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc các hình thức tương đương khác cho hành khách về việc chuyến bay bị hủy ít nhất trước 48 giờ so với giờ khởi hành dự kiến của lịch bay mà hành khách được cập nhật.
l) Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc với người vận chuyển;
n) Hành khách được vận chuyển miễn phí; hành khách được vận chuyển theo giá giảm áp dụng đối với nhân viên người vận chuyển (Industry Discount Ticket), nhân viên đại lý của người vận chuyển (Agent Discount), đối tác, bạn hàng sử dụng vé miễn giảm cước.
p) Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận chỗ.

	
- Nội dung này phân tách các trường hợp miễn trừ do chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm, hành khách bị từ chối vận chuyển theo các Khoản riêng để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu 
- Bổ sung Quy định mới
a) “ i) Hành khách được bố trí hoặc đặt lại chỗ tới điểm đến theo kế hoạch với thời gian đi dự kiến không sớm hơn 02 giờ so với thời gian đi dự kiến tại thời điểm hủy của chuyến bay bị hủy và thời gian đến điểm đến cuối cùng không muộn hơn 03 giờ so với thời gian đến dự kiến tại thời điểm hủy của chuyến bay bị hủy.”
Nội dung này được sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành với mục đích: (i) làm rõ quy định; (ii) rút ngắn thời gian sắp xếp chuyến bay thay thế cho hành khách.
b) “k) Đã thông báo bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc các hình thức tương đương khác cho hành khách về việc chuyến bay bị hủy ít nhất trước 48 giờ so với giờ khởi hành dự kiến của lịch bay mà hành khách được cập nhật.”
Nội dung này được  sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành với mục đích tăng thời gian thông báo cho hành khách lên 48 giờ so với thời gian quy định hiện hành là 24 giờ, hãng hàng không phải thông báo cho hành khách về tình hình chuyến bay bị hủy nhằm bảo vệ quyền lợi của hành khách


	44. 
	
	2. Trường hợp chuyến bay bị chậm, người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại vì một trong các lý do sau đây:
a) Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
b) Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.
c) Chuyến bay không thể thực hiện hoặc bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay).
e) Tàu bay theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bay bị phá hoại hoặc đội tàu bay bị phá hoại.
f) Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến chuyến bay.
g) Trong trường hợp kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay.
h) Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính từ thời điểm người chỉ huy tàu bay ký tiếp nhận tàu bay sẵn sàng thực hiện chuyến bay cho đến khi kết thúc chuyến bay. 
i) Hành khách được bố trí hoặc đặt lại chỗ tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyến bay khác với thời gian đến không quá 4 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay đã được xác nhận chỗ.
k) Hành khách được bố trí hoặc đặt lại chỗ tới điểm đến của hành trình với thời gian đến không quá 6 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay nối chuyến trong trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điểm nối chuyến trong hành trình của hành khách.
l) Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc theo quy định;
m) Không liên hệ được với hành khách theo thông tin liên lạc đã đăng ký.
n) Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách được vận chuyển miễn phí; hành khách được vận chuyển theo giá giảm áp dụng đối với nhân viên người vận chuyển (Industry Discount Ticket), nhân viên đại lý của người vận chuyển (Agent Discount), đối tác, bạn hàng sử dụng vé miễn giảm cước.
p) Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận chỗ.
3. Trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển theo Điều 54 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại.
	
Dự thảo Nghị định không xây dựng trường hợp miễn trừ với trường hợp thông báo cho hành khách trước ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến như quy định hiện hành. Lý do: không xác định được giờ khởi hành dự kiến đối với chuyến bay chậm do vậy việc quy định này không thể là căn cứ miễn trừ.

Các trường hợp miễn trừ khác trong trường hợp chuyến bay bị chậm không thay đổi so với quy định hiện hành. 

	Mục 2. Vận chuyển hàng hóa

	45. 
	Luật HKDDVN năm 2006
Điều 129. Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Vận đơn hàng không là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng, việc đã tiếp nhận hàng hóa và các điều kiện của hợp đồng. 
2. Vận đơn hàng không phải được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Trong trường hợp phương tiện lưu giữ thông tin về vận chuyển hàng hóa được sử dụng thay thế cho việc xuất vận đơn hàng không thì theo yêu cầu của người gửi hàng, người vận chuyển xuất biên lai hàng hóa cho người gửi hàng để nhận biết hàng hóa. 
3. Người vận chuyển có trách nhiệm bồi thường cho người gửi hàng về thiệt hại do lỗi của mình, nhân viên, đại lý của mình gây ra do việc nhập không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng quy cách thông tin do người gửi hàng cung cấp vào các phương tiện lưu giữ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Việc giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại các điều 130, 131, 132 và 133 của Luật này không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và giá trị pháp lý của hợp đồng.

	[bookmark: dieu_129]
Điều 40 Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Vận đơn hàng không phải được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Trong trường hợp phương tiện lưu giữ thông tin về vận chuyển hàng hóa được sử dụng thay thế cho việc xuất vận đơn hàng không thì theo yêu cầu của người gửi hàng, người vận chuyển xuất biên lai hàng hóa cho người gửi hàng để nhận biết hàng hóa. 
2. Người vận chuyển có trách nhiệm bồi thường cho người gửi hàng về thiệt hại do lỗi của mình, nhân viên, đại lý của mình gây ra do việc nhập không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng quy cách thông tin do người gửi hàng cung cấp vào các phương tiện lưu giữ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: tc_9]3.  Việc giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa mà thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại các Điều 41 (Nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa), Điều 42 (Lập vận đơn hàng không), Điều 43 (Giấy tờ về tính chất của hàng hóa) và Điều 44 (Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa vận chuyển nhiều kiện hàng hóa) của Nghị định này không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và giá trị pháp lý của hợp đồng.
	


Kế thừa Điều 129 của Luật HKDDVN năm 2006 và căn cứ Điều 4 của Công ước Montreal 1999 (MC 99), trừ các nội dung (Khoản 1 Điều 129 của Luật HKDDVN năm 2006) đã được đưa vào Điều 57 của Luật HKDDVN năm 2025. 

	46. 
	Điều 130. Nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Địa điểm xuất phát và địa điểm đến.
2. Địa điểm dừng thỏa thuận trong trường hợp vận chuyển có địa điểm xuất phát, địa điểm đến ở lãnh thổ của cùng một quốc gia và có một hoặc nhiều địa điểm dừng thỏa thuận ở lãnh thổ của quốc gia khác.
3. Trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa.
	[bookmark: dieu_130]Điều 41 Nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Địa điểm xuất phát và địa điểm đến.
2. Địa điểm dừng thỏa thuận trong trường hợp vận chuyển có địa điểm xuất phát, địa điểm đến ở lãnh thổ của cùng một quốc gia và có một hoặc nhiều địa điểm dừng thỏa thuận ở lãnh thổ của quốc gia khác.
3. Trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa.

	

Kế thừa Điều 130 của Luật HKDDVN năm 2006  và căn cứ Điều 5 của Công ước Montreal 1999. 

	47. 
	
Điều 131. Lập vận đơn hàng không
1. Vận đơn hàng không do người gửi hàng lập thành ba bản chính. Bản thứ nhất do người gửi hàng ký, được giao cho người vận chuyển. Bản thứ hai do người gửi hàng và người vận chuyển ký, được giao cho người nhận hàng. Bản thứ ba do người vận chuyển ký, được giao cho người gửi hàng sau khi nhận hàng.
2. Chữ ký của người vận chuyển và người gửi hàng có thể được in hoặc đóng dấu.
3. Người vận chuyển lập vận đơn hàng không theo yêu cầu của người gửi hàng được coi là hành động thay mặt người gửi hàng nếu không có sự chứng minh ngược lại.

	[bookmark: dieu_131]
Điều 42 Lập vận đơn hàng không
1. Vận đơn hàng không do người gửi hàng lập thành ba bản chính. Bản thứ nhất do người gửi hàng ký, được giao cho người vận chuyển. Bản thứ hai do người gửi hàng và người vận chuyển ký, được giao cho người nhận hàng. Bản thứ ba do người vận chuyển ký, được giao cho người gửi hàng sau khi nhận hàng.
2. Chữ ký của người vận chuyển và người gửi hàng có thể được in hoặc đóng dấu.
3. Người vận chuyển lập vận đơn hàng không theo yêu cầu của người gửi hàng được coi là hành động thay mặt người gửi hàng nếu không có sự chứng minh ngược lại.
	

Kế thừa Điều 131 của Luật HKDDVN năm 2006  và căn cứ Điều 7 của Công ước Montreal 1999. 

	48. 
	Điều 132. Giấy tờ về tính chất của hàng hóa
Trong trường hợp cần thiết, người gửi hàng phải xuất trình các giấy tờ chỉ rõ tính chất của hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan, công an và cơ quan khác có thẩm quyền. Quy định này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào của người vận chuyển.

	[bookmark: dieu_132]Điều 43 Giấy tờ về tính chất của hàng hóa
Trong trường hợp cần thiết, người gửi hàng phải xuất trình các giấy tờ chỉ rõ tính chất của hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan, công an và cơ quan khác có thẩm quyền. Quy định này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào của người vận chuyển.

	
Kế thừa Điều 132 của Luật HKDDVN năm 2006

	49. 
	
Điều 133. Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa vận chuyển nhiều kiện hàng hóa
Khi vận chuyển nhiều kiện hàng hóa, người vận chuyển có quyền yêu cầu người gửi hàng lập vận đơn riêng biệt cho từng kiện hàng hóa. Trong trường hợp phương tiện lưu giữ thông tin về vận chuyển hàng hóa được sử dụng thay thế cho việc xuất vận đơn hàng không theo quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này thì người gửi hàng có quyền yêu cầu người vận chuyển xuất biên lai hàng hóa riêng biệt cho từng kiện hàng hóa.

	[bookmark: dieu_133]
Điều 44 Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa vận chuyển nhiều kiện hàng hóa
[bookmark: tc_10]Khi vận chuyển nhiều kiện hàng hóa, người vận chuyển có quyền yêu cầu người gửi hàng lập vận đơn riêng biệt cho từng kiện hàng hóa. Trong trường hợp phương tiện lưu giữ thông tin về vận chuyển hàng hóa được sử dụng thay thế cho việc xuất vận đơn hàng không theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định này thì người gửi hàng có quyền yêu cầu người vận chuyển xuất biên lai hàng hóa riêng biệt cho từng kiện hàng hóa.

	
Kế thừa Điều 133 của Luật HKDDVN năm 2006

	50. 
	
Điều 136. Trả hàng hóa
1. Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm đến, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Người nhận hàng có quyền yêu cầu người vận chuyển trả hàng hóa khi hàng hóa đến địa điểm đến sau khi thanh toán các chi phí phù hợp với điều kiện vận chuyển, trừ trường hợp quy định tại Điều 139 của Luật này.
3. Người nhận hàng hoặc người gửi hàng thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện người vận chuyển theo quy định tại Điều 170 của Luật này trong trường hợp người vận chuyển thừa nhận mất hàng hóa hoặc người nhận hàng không nhận được hàng hóa sau bảy ngày, kể từ ngày hàng hóa đáng lẽ phải được vận chuyển đến địa điểm đến.
	[bookmark: dieu_136]Điều 45 Trả hàng hóa
1. Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm đến, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
[bookmark: tc_12]2.  Người nhận hàng có quyền yêu cầu người vận chuyển trả hàng hóa khi hàng hóa đến địa điểm đến sau khi thanh toán các chi phí phù hợp với điều kiện vận chuyển, trừ trường hợp quy định tại Điều 48 (Quyền định đoạt hàng hóa) của Nghị định này.
[bookmark: tc_13]3. Người nhận hàng, người gửi hàng hoặc người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện người vận chuyển theo quy định tại Điều 69 (Khiếu nại và khởi kiện người vận chuyển) của Luật hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp người vận chuyển thừa nhận mất hàng hóa hoặc người nhận hàng không nhận được hàng hóa sau bảy ngày, kể từ ngày hàng hóa đáng lẽ phải được vận chuyển đến địa điểm đến.
	Kế thừa Điều 136 của Luật HKDDVN năm 2006.
















	51. 
	Điều 137. Quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng hoặc quan hệ với bên thứ ba
1. Người gửi hàng và người nhận hàng có thể tự thực hiện tất cả các quyền của mình quy định tại Điều 139 của Luật này không phụ thuộc vào việc hành động đó vì lợi ích của người gửi hàng hoặc người nhận hàng, với điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
2. Các quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 136 và Điều 139 của Luật này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng, cũng như quan hệ với bên thứ ba có các quyền phát sinh từ người gửi hàng hoặc từ người nhận hàng.
3. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 138 và Điều 139 của Luật này có thể được các bên thỏa thuận khác nhưng phải được ghi cụ thể trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa.

	[bookmark: dieu_137]Điều 46 Quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng hoặc quan hệ với bên thứ ba
[bookmark: tc_14]1. Người gửi hàng và người nhận hàng có thể tự thực hiện tất cả các quyền của mình quy định tại Điều 48 (Quyền định đoạt hàng hóa) của Nghị định này không phụ thuộc vào việc hành động đó vì lợi ích của người gửi hàng hoặc người nhận hàng, với điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
[bookmark: tc_15]2. Các quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 45 (Trả hàng hóa) và Điều 48 (Quyền định đoạt hàng hóa) của Nghị định này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng, cũng như quan hệ với bên thứ ba có các quyền phát sinh từ người gửi hàng hoặc từ người nhận hàng.
[bookmark: tc_16]3. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 47 (Giá trị chứng cứ của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa) và Điều 48 (Quyền định đoạt hàng hóa) của Nghị định này có thể được các bên thỏa thuận khác nhưng phải được ghi cụ thể trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa.

	Kế thừa Điều 137 của Luật HKDDVN năm 2006.


	52. 
	
Điều 138. Giá trị chứng cứ của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Các dữ liệu ghi trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về trọng lượng, kích thước, bao gói của hàng hóa và số lượng kiện hàng hóa là chứng cứ ban đầu để khiếu nại hoặc khởi kiện người vận chuyển. 
2. Các dữ liệu ghi trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về số lượng, thể tích và tình trạng của hàng hóa không có giá trị chứng cứ để khiếu nại hoặc khởi kiện người vận chuyển, trừ trường hợp các dữ liệu đó đã được xác nhận trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về việc đã được kiểm tra với sự có mặt của người gửi hàng hoặc các dữ liệu này có thể nhận biết được rõ ràng từ bên ngoài.

	[bookmark: dieu_138]Điều 47 Giá trị chứng cứ của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa
1. Các dữ liệu ghi trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về trọng lượng, kích thước, bao gói của hàng hóa và số lượng kiện hàng hóa là chứng cứ ban đầu để khiếu nại hoặc khởi kiện người vận chuyển. 
2. Các dữ liệu ghi trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về số lượng, thể tích và tình trạng của hàng hóa không có giá trị chứng cứ để khiếu nại hoặc khởi kiện người vận chuyển, trừ trường hợp các dữ liệu đó đã được xác nhận trong vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa về việc đã được kiểm tra với sự có mặt của người gửi hàng hoặc các dữ liệu này có thể nhận biết được rõ ràng từ bên ngoài.

	
Kế thừa Điều 138 của Luật HKDDVN năm 2006.


	53. 
	
Điều 139. Quyền định đoạt hàng hóa
1. Người gửi hàng có quyền lấy lại hàng hóa tại cảng hàng không xuất phát hoặc cảng hàng không đến, giữ hàng tại bất kỳ nơi hạ cánh cho phép nào trong hành trình, yêu cầu giao hàng cho người nhận hàng khác tại địa điểm đến hoặc địa điểm khác trong hành trình, yêu cầu vận chuyển hàng hóa trở lại cảng hàng không xuất phát.
Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng không được thực hiện trong trường hợp việc thực hiện quyền đó cản trở hoạt động bình thường của người vận chuyển hoặc gây trở ngại cho những người gửi hàng khác. Người gửi hàng phải thanh toán chi phí phát sinh từ việc thực hiện quyền quy định tại khoản này.
2. Trong trường hợp yêu cầu của người gửi hàng không thể thực hiện được thì người vận chuyển phải thông báo ngay cho người gửi hàng.
3. Trong trường hợp người vận chuyển thực hiện các yêu cầu của người gửi hàng nhưng không lấy lại vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa đã xuất cho người gửi hàng thì người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho bất kỳ người nào có quyền đối với vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa đó.
4. Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng chấm dứt kể từ thời điểm người nhận hàng yêu cầu người vận chuyển giao hàng hóa cho họ. Trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng hóa không thể giao cho người nhận hàng được thì người gửi hàng vẫn có quyền định đoạt hàng hóa.

	[bookmark: dieu_139]Điều 48 Quyền định đoạt hàng hóa
1. Người gửi hàng có quyền lấy lại hàng hóa tại cảng hàng không xuất phát hoặc cảng hàng không đến, giữ hàng tại bất kỳ nơi hạ cánh cho phép nào trong hành trình, yêu cầu giao hàng cho người nhận hàng khác tại địa điểm đến hoặc địa điểm khác trong hành trình, yêu cầu vận chuyển hàng hóa trở lại cảng hàng không xuất phát.
Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng không được thực hiện trong trường hợp việc thực hiện quyền đó cản trở hoạt động bình thường của người vận chuyển hoặc gây trở ngại cho những người gửi hàng khác. Người gửi hàng phải thanh toán chi phí phát sinh từ việc thực hiện quyền quy định tại khoản này.
2. Trong trường hợp yêu cầu của người gửi hàng không thể thực hiện được thì người vận chuyển phải thông báo ngay cho người gửi hàng.
3. Trong trường hợp người vận chuyển thực hiện các yêu cầu của người gửi hàng nhưng không lấy lại vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa đã xuất cho người gửi hàng thì người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho bất kỳ người nào có quyền đối với vận đơn hàng không hoặc biên lai hàng hóa đó.
4. Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng chấm dứt kể từ thời điểm người nhận hàng yêu cầu người vận chuyển giao hàng hóa cho họ. Trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng hóa không thể giao cho người nhận hàng được thì người gửi hàng vẫn có quyền định đoạt hàng hóa.

	Kế thừa Điều 139 của Luật HKDDVN năm 2006 và căn cứ Điều 12 của MC99.


	54. 
	Điều 140. Từ chối nhận hàng hoặc hàng không có người nhận
Trong trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc không có người nhận hàng thì người vận chuyển có nghĩa vụ cất giữ hàng hóa và thông báo cho người gửi hàng. Người gửi hàng phải trả chi phí phát sinh do việc cất giữ hàng hóa.
	[bookmark: dieu_140]Điều 49 Từ chối nhận hàng hoặc hàng không có người nhận
Trong trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc không có người nhận hàng thì người vận chuyển có nghĩa vụ cất giữ hàng hóa và thông báo cho người gửi hàng. Người gửi hàng phải trả chi phí phát sinh do việc cất giữ hàng hóa.
	Kế thừa Điều 140 của Luật HKDDVN năm 2006.


	55. 
	
Điều 142. Thanh lý hàng hóa 
1. Hàng hóa được thanh lý trong trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng hóa không thể giao cho người nhận hàng mà người gửi hàng từ chối nhận lại hàng hoặc không trả lời về việc nhận lại hàng trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày người vận chuyển thông báo cho người gửi hàng; hàng hóa mau hỏng có thể được thanh lý trước thời hạn này. 
2. Số tiền thu được từ việc thanh lý hàng hóa sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, cất giữ và thanh lý hàng hóa phải được trả lại cho người có quyền nhận; nếu hết thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày thanh lý hàng hóa, mà người có quyền nhận không đến nhận thì số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục thanh lý hàng hóa.

	[bookmark: dieu_142]Điều 50 Thanh lý hàng hóa 
1. Hàng hóa được thanh lý trong trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng hóa không thể giao cho người nhận hàng mà người gửi hàng từ chối nhận lại hàng hoặc không trả lời về việc nhận lại hàng trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày người vận chuyển thông báo cho người gửi hàng; hàng hóa mau hỏng có thể được thanh lý trước thời hạn này. 
2. Số tiền thu được từ việc thanh lý hàng hóa sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, cất giữ và thanh lý hàng hóa phải được trả lại cho người có quyền nhận; nếu hết thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày thanh lý hàng hóa, mà người có quyền nhận không đến nhận thì số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng quy định thủ tục thanh lý hàng hóa.

	
Kế thừa Điều 142 của Luật HKDDVN năm 2006.


	Mục 3. Trách nhiệm dân sự

	56. 
	Điều 162. Mức bồi thường thiệt hại hàng hóa, hành lý
1. Mức bồi thường của người vận chuyển đối với thiệt hại hàng hóa, hành lý được tính như sau:
a) Theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế;
b) Theo mức giá trị đã kê khai của việc nhận hàng hóa, hành lý ký gửi tại địa điểm đến. Trường hợp người vận chuyển chứng minh được giá trị đã kê khai cao hơn giá trị thực tế thì mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế;
c) Theo giá trị thiệt hại thực tế đối với hàng hóa, hành lý ký gửi không kê khai giá trị;
d) Theo giá trị thiệt hại thực tế đối với hành lý xách tay. 
2. Trong trường hợp hàng hóa, hành lý ký gửi không kê khai giá trị mà bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng và không xác định được giá trị thiệt hại thực tế thì mức bồi thường của người vận chuyển được tính đến mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 166 của Luật này.

	[bookmark: dieu_162]Điều 51 Mức bồi thường thiệt hại 
1. Mức bồi thường của người vận chuyển đối với thiệt hại hành lý, hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng được tính như sau:
a) Theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế;
b) Theo mức giá trị đã kê khai của việc nhận hàng hóa, hành lý ký gửi tại địa điểm đến. Trường hợp người vận chuyển chứng minh được giá trị đã kê khai cao hơn giá trị thực tế thì mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế;
c) Theo giá trị thiệt hại thực tế đối với hàng hóa, hành lý ký gửi không kê khai giá trị;
d) Theo giá trị thiệt hại thực tế đối với hành lý xách tay. 
[bookmark: tc_23]2. Trong trường hợp hàng hóa, hành lý ký gửi không kê khai giá trị mà bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng và không xác định được giá trị thiệt hại thực tế thì mức bồi thường của người vận chuyển được tính đến mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 70 (Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển) của Nghị định này.

	

Kế thừa Điều 131 của Luật HKDDVN năm 2006  và căn cứ Điều 7 của Công ước Montreal 1999. 

	57. 
	[bookmark: dieu_3]
Nghị định số 97/2020/NĐ-CP của Chính về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

[bookmark: dc_2][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006
1. Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách tăng từ một trăm nghìn (100.000) đơn vị tính toán lên thành một trăm hai mươi tám nghìn tám trăm hai mươi mốt (128.821) đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.
2. Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm tăng từ bốn nghìn một trăm năm mươi (4.150) đơn vị tính toán lên thành năm nghìn ba trăm bốn mươi sáu (5.346) đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.
3. Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ một nghìn (1.000) đơn vị tính toán lên thành một nghìn hai trăm tám mươi tám (1.288) đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.
4. Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ mười bảy (17) đơn vị tính toán lên thành hai mươi hai (22) đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hóa.

	
Điều 52 Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển 
[bookmark: _xqo48qu1rpjf][bookmark: _m2obzevna9hd][bookmark: _avuye1iljlj4][bookmark: _dq9wmgq2lsg2]1. Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách là 151.880 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách. 
2. Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm là 6.303 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách. 
3. Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là 1.519 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách. 
4. Đối với vận chuyển hàng hoá, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là 26 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hoá. 

	
[bookmark: _Hlk220070336]1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 97/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không;
2. Căn cứ Điều 24 của Công ước Montreal 1999;
3. Căn cứ văn bản số  LE 3/38.1-IND/24/8 (Revision of limits of liability under the Montreal Convention of 1999-Notification of effective date of revised limits) ngày  16/10/2024    của ICAO.

	Chương VI: HÀNG KHÔNG CHUNG

	58. 
	[bookmark: dieu_21]Điều 21 NĐ30sđbs. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại.
2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại:
a) Đối tượng được cấp: Pháp nhân Việt Nam; tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam; văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam;
b) Có tàu bay khai thác;
c) Có cơ sở bảo dưỡng tàu bay hoặc có hợp đồng dịch vụ với cơ sở bảo dưỡng tàu bay được Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận;
d) Thành viên tổ lái được cấp Giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
đ) Loại hình hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại dự định thực hiện phù hợp chức năng hoạt động của tổ chức, nhu cầu riêng của cá nhân đề nghị cấp;
e) Đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia.
3. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.
	Điều 53 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động hàng không chung
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hàng không chung.
2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung:
a) Đối tượng được cấp: Pháp nhân Việt Nam; tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam; văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam;
b) Có tàu bay khai thác;
c) Có cơ sở bảo dưỡng tàu bay hoặc có hợp đồng dịch vụ với cơ sở bảo dưỡng tàu bay được Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận;
d) Thành viên tổ lái được cấp Giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
đ) Loại hình hoạt động hàng không chung   dự định thực hiện phù hợp chức năng hoạt động của tổ chức, nhu cầu riêng của cá nhân đề nghị cấp;
e) Đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia.
3. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung   phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.
	1. Để phù hợp với phân loại theo Luật HKDD thay thế, loại hình hàng không chung được xem xét tương đồng với loại hình hàng không chung không vì mục đích thương mại theo quy định hiện hành (trước thời điểm có hiệu lực Luật HKDD thay thế).

2. Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; đồng thời có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chung.

	59. 
	[bookmark: dieu_22][bookmark: _ftnref18]Điều 22 NĐ30sđbs. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại
1. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam.
2. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau đây:
[bookmark: bieumau_ms_06][bookmark: bieumau_ms_10]a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại theo Mẫu số 06 hoặc theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục của Nghị định này đối với trường hợp cấp lại;
b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các loại tài liệu sau: Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức); Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân);
c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các tài liệu sau: Thẻ thường trú tại Việt Nam (đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam); Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam (đối với văn phòng đại diện và chi nhánh của tổ chức nước ngoài);
d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các loại tài liệu sau: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay, Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay;
đ) Bản chính Phương án khai thác, bảo dưỡng tàu bay;
e) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các loại tài liệu sau: Giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay;
g) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) Giấy phép hoạt động của cơ sở bảo dưỡng tàu bay;
h) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) hợp đồng thuê bảo dưỡng tàu bay trong trường hợp thuê dịch vụ bảo dưỡng.
[bookmark: dieu_23]
Điều 23 NĐ30sđbs. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại
[bookmark: _ftnref19]1. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) về tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hàng không chung, loại tàu bay, khu vực bay hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.
[bookmark: bieumau_ms_03]2. Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Nghị định này sau khi có ý kiến chấp thuận của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
b) Họ tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; số, nơi cấp và ngày cấp chứng minh nhân dân hoặc số, nơi cấp và ngày cấp hộ chiếu, nơi cư trú của cá nhân;
c) Số và ngày cấp của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại;
d) Loại hình hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại được thực hiện;
đ) Cảng hàng không, sân bay dự định làm sân bay căn cứ của tàu bay;
e) Số lượng, chủng loại, số hiệu đăng ký của tàu bay khai thác.
	1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau đây:
a) Bản chính tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức); bản sao có chứng thực Giấy Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân);
c) Bản sao có chứng thực Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam); bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam (đối với văn phòng đại diện và chi nhánh của tổ chức nước ngoài);
d) Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay, Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay;
đ) Phương án khai thác, bảo dưỡng tàu bay;
e) Giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay (bản sao có chứng thực);
g) Giấy phép hoạt động của cơ sở bảo dưỡng tàu bay và hợp đồng thuê bảo dưỡng tàu bay trong trường hợp thuê dịch vụ bảo dưỡng.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân đóng phí thẩm định theo quy định. 
b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và không đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phí thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ: 
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến của Cục tác chiến (Bộ Quốc phòng) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không cho tổ chức, cá nhân;
b) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do;
c) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
đ) Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. 
e) Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định tại điểm d khoản này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lại quy trình thẩm định hồ sơ theo quy định:
Trường hợp, hồ sơ tài liệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến của Cục tác chiến (Bộ Quốc phòng) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thông báo từ chối, trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản lấy ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời Cục Hàng không Việt Nam về đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân, trong đó có nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý với việc cấp Giấy phép. 
6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 06 tại Phụ lục của Nghị định này hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.
	1. Nội dung này kế thừa quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động hàng không chung tại Nghị định số 30/2013/NĐ-CP.

2. Sửa đổi yêu cầu về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC để phù hợp với chỉ đạo của TTCP tại Quyết định số 1757, quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 50 ngày xuống 28 ngày làm việc, thay vì 35 ngày như nêu tại Quyết định số 1757.

3. Sửa đổi nội dung theo quy định tại Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026.

4. Quy trình thực hiện được quy định định rõ thời hạn thẩm định, xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể có liên quan (doanh nghiệp, cơ quan quản lý các cấp) vừa nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý, vừa cụ thể hoá vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phù hợp với Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026. Quy định này cũng giúp tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng quy trình điện tử hoá trong các bước xử lý hồ sơ công việc.


	60. 
	Điều 24 NĐ30sđbs. Hủy bỏ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký;
b) Hoạt động sai mục đích hoặc không đứng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký;
c) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động hàng không chung;
d) Hoạt động hàng không chung gây ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng và trật tự xã hội;
đ) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký;
e) Tổ chức không còn tồn tại; cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
g) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại muốn sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận phải làm hồ sơ đề nghị…
3. Thủ tục thẩm định, cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại…
4. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hủy bỏ, Cục Hàng không Việt Nam ra văn bản hủy bỏ Giấy chứng nhận và tổ chức, cá nhân liên quan phải chấm dứt ngay các hoạt động hàng không chung; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết các hợp đồng liên quan đã ký trước khi Giấy phép bị hủy bỏ.
	Điều 55 Hủy bỏ Giấy chứng nhận hoạt động hàng không chung
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a) Không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận;
b) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận;
c) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động hàng không chung;
d) Hoạt động hàng không chung gây ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng và trật tự xã hội;
đ) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký;
e) Tổ chức không còn tồn tại; cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
g) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.
2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hàng không chung:
a) Định kỳ hằng năm thực hiện rà soát, báo cáo việc đáp ứng các điều kiện về Giấy chứng nhận và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 30/3 năm kế tiếp của năm báo cáo để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.
b) Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng về hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.
3. Cục Hàng không Việt Nam trên cơ sở báo cáo của tổ chức, cá nhân tiến hành rà soát việc đáp ứng các điều kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân không duy trì điều kiện nhưng chưa thuộc trường hợp phải hủy bỏ Giấy chứng nhận, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản khuyến cáo và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục.
4. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hủy bỏ, Cục Hàng không Việt Nam ra văn bản hủy bỏ Giấy chứng nhận và tổ chức, cá nhân liên quan phải chấm dứt ngay các hoạt động hàng không chung; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết các hợp đồng liên quan đã ký trước khi Giấy phép bị hủy bỏ.
	1. Nội dung này kế thừa các quy định về điều kiện nêu tại Nghị định số 30/2013/NĐ-CP.

2. Bổ sung quy định, quy trình về báo cáo việc đáp ứng các điều kiện của Giấy chứng nhận và cách thức thực hiện nhằm hoàn thiện quy định về việc báo cáo định kỳ về duy trì điều kiện giấy phép để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, giám sát việc đáp ứng đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải hàng không. Quy định báo cáo định kỳ giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện rủi ro, đồng thời ngăn chặn tình trạng tổ chức, cá nhân không còn đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động.



	61. 
	[bookmark: dieu_24]Điều 24 NĐ30sđbs. Hủy bỏ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
…
2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại muốn sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận phải làm hồ sơ đề nghị và gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm:
[bookmark: bieumau_ms_10_1]a) Bản chính văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục của Nghị định này;
b) Các tài liệu liên quan đến các nội dung thay đổi.
3. Thủ tục thẩm định, cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này. Trong trường hợp chấp thuận sửa đổi, Cục Hàng không Việt Nam cấp bổ sung hoặc thay thế Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại.
4. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hủy bỏ…
	Điều 56 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động hàng không chung 
1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận phải gửi 01 bộ hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.
2. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Bản chính văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định này;
b) Các tài liệu liên quan đến các nội dung thay đổi.
3. Thủ tục thẩm định, cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 56 của Nghị định này. Trong trường hợp chấp thuận, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung thay thế cho Giấy chứng nhận đã cấp trước đó theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định này.
Trường hợp không chấp thuận, Cục Hàng không Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

	1. Để phù hợp với phân loại theo Luật HKDD thay thế, loại hình hàng không chung được xem xét tương đồng với loại hình hàng không chung không vì mục đích thương mại theo quy định hiện hành (trước thời điểm có hiệu lực Luật HKDD thay thế).

2. Các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp/cấp lại/huỷ bỏ giấy phép được xây dựng trên cơ sở những kế thừa từ quy định hiện hành đối với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; đồng thời có sự điều chỉnh, giảm bớt điều kiện để phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của kinh doanh vận tải hàng không chung.

	Chương VI         
[bookmark: _Hlk219821748]ĐIỀU PHỐI GIỜ ĐI, ĐẾN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG


	62. 
	Điều 37 – Luật Hàng không dân dụng năm 2025
Điều phối giờ đi, đến là việc quản lý, phân bổ giờ đi, đến của chuyến bay tại cảng hàng không
Điều 2 Thông tư 29
21.  Slot là thời gian khởi hành (Off Block Time) hoặc thời gian kết thúc (In Block Time) của một chuyến bay theo kế hoạch vào ngày, tháng, năm cụ thể để chuyến bay được sử dụng hạ tầng cảng hàng không khai thác đi hoặc đến.
Khoản 5 Điều 93a Thông tư 29 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
Cục HKVN có trách nhiệm công bố danh sách các cảng hàng không được điều phối toàn phần

	Điều 57 Slot, loại hình chuyến bay và cảng hàng không thực hiện điều phối slot 
1. Slot là thời gian đi hoặc thời gian đến của một chuyến bay theo kế hoạch vào ngày, tháng, năm cụ thể để chuyến bay được sử dụng hạ tầng cảng hàng không.
2. Các chuyến bay vận tải hàng không thương mại bằng máy bay tại các cảng hàng không Việt Nam phải được điều phối và xác nhận slot, trừ các chuyến bay sau đây:
a) Các chuyến bay chuyên cơ; các chuyến bay thuộc thẩm quyền cấp phép bay của Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an;
b) Phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, y tế; chuyến bay vì mục đích nhân đạo;
c) Chuyến bay vì mục đích quốc phòng, an ninh và đối ngoại;
d) Các chuyến bay hạ cánh vì tình huống khẩn cấp.
3. Cục Hàng không Việt Nam công bố danh sách các cảng hàng không theo cấp độ điều phối.
	1. Khái niệm “slot” được sửa đổi “thời gian khởi hành” và “thời gian kết thúc” bằng “Thời gian đi” và “Thời gian đến” cho phù hợp với thực tiễn, tránh nhầm lẫn với giờ cất cánh, hạ cánh trong điều hành bay và phù hợp với quy định của Luật Hàng không dân dụng năm 2025
2. Nội dung bổ sung mới: Giới hạn các chuyến bay được điều phối và xác nhận slot cho phù hợp với thực tiễn công tác điều phối, theo đó các chuyến bay vận tải hàng không thương mại bằng máy bay phải được điều phối và miễn trừ điều phối slot đối với các chuyến bay có tính chất đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng để thực hiện chuyến bay như các chuyến bay do Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an, các chuyến bay cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 
3. Nội dung kế thừa và phát triển về công bố danh sách cảng hàng không theo cấp độ điều phối. Các cấp độ điều phối của cảng hàng không sẽ do Cục HKVN hướng dẫn chi tiết trong Quy chế điều phối slot cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

	63. 
	 Thông tư 29 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
Điều 83 

1. Cục Hàng không Việt Nam thành lập Hội đồng slot để tham vấn ý kiến về các nội dung trong công tác điều phối slot, bao gồm: 
a) Tham số điều phối slot, thay đổi tham số điều phối slot; 
b) Giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam; 
c) Điều chỉnh, thay đổi độ dài chuỗi slot; tỷ lệ sử dụng đúng của mỗi chuỗi slot; tỷ lệ sử dụng slot trên slot xác nhận và tỷ lệ sử dụng đúng slot trên số slot được xác nhận làm cơ sở xem xét các đề xuất slot bổ sung của các hãng hàng không trong mùa lịch bay; chỉ số slot sử dụng đúng; slot lịch sử của các hãng hàng không trong trường hợp điều chỉnh giảm tham số điều phối slot; các mốc thời hạn tại lịch điều phối slot của IATA;
d) Chỉ số slot sử dụng đúng, tỷ lệ sử dụng đúng slot liên quan đến việc xác định slot lịch sử và các mốc thời gian theo lịch điều phối slot của IATA và độ dài chuỗi slot đối với các quốc gia có hãng hàng không hai nước khai thác đi, đến đảm bảo cân bằng lợi ích của hai quốc gia;
đ) Danh sách cảng hàng không được điều phối toàn phần.
2. Thành phần Hội đồng slot bao gồm đại diện các hãng hàng không Việt Nam, người khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.


	Điều 58 Hội đồng slot
1. Cục hàng không Việt Nam thành lập Hội đồng slot để tham vấn ý kiến về công tác điều phối slot tại cảng hàng không bao gồm các nội dung sau đây: 
a) Xây dựng, ban hành và sửa đổi Quy chế điều phối slot của Cục Hàng không Việt Nam;
b) Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều phối slot;
c) Giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam; 
d) Tham số điều phối slot; 
đ) Danh sách cảng hàng không theo cấp độ điều phối.
2. Thành phần Hội đồng slot bao gồm: đại diện các hãng hàng không Việt Nam, người khai thác cảng hàng không, sân bay; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị thuộc Nhà chức trách hàng không Việt Nam.
	
Nội dung này kế thừa và phát triển hầu hết chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng slot theo quy định hiện hành. Một số nhiệm vụ chi tiết của Hội đồng slot như điều chỉnh thay đổi độ dài chuỗi slot; tỷ lệ sử dụng đúng… đã bao gồm trong Quy chế điều phối slot.  

	64. 
	[bookmark: dieu_64]Nghị định 05
Điều 64. 
1. Cục Hàng không Việt Nam quyết định, công bố tham số điều phối của cảng hàng không, sân bay trên cơ sở các yếu tố sau:
a) Năng lực khai thác của nhà ga;
b) Năng lực khai thác sân đỗ tàu bay;
c) Năng lực khai thác của đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.
2. Người khai thác cảng hàng không có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và báo cáo Cục Hàng không việt Nam định kỳ 2 lần/năm, khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu.
3. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức điều phối giờ hạ, cất cánh của tàu bay trên cơ sở tham số điều phối được công bố quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại khoản 4 Điều này.

Thông tư 29 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
Điều 84. Nguyên tắc xác định tham số điều phối slot 
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.
3. Trên cơ sở chỉ số giới hạn năng lực được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và ý kiến Hội đồng slot, Cục Hàng không Việt Nam quyết định về tham số điều phối slot, thay đổi tham số điều phối slot.
4. Tham số điều phối slot tại cảng hàng không được xác định theo nguyên tắc sau:
a) Tham số điều phối slot liên quan đến nhà ga, sân đỗ tàu bay không vượt quá chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tham số điều phối slot liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay không vượt quá 80% chỉ số giới hạn quy định tại khoản 2 Điều này đối với các cảng hàng không được điều phối toàn phần. Tham số điều phối slot của các cảng hàng không không được điều phối toàn phần không vượt quá chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối slot đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại cảng hàng không được điều phối toàn phần không vượt quá chỉ số giới hạn năng lực được quy định tại khoản 2 Điều này trong giai đoạn: 
a) Tết Nguyên đán từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch; 
b) Cao điểm Hè từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 Dương lịch; 
c) Giai đoạn nghỉ Lễ theo quy định; 
d) Các sự kiện văn hóa, kinh tế, chính trị và các giai đoạn cao điểm khác theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.


	Điều 59 Tham số điều phối slot
1. Tham số điều phối slot là chỉ số để thực hiện việc điều phối slot, được tính theo số chuyến bay tối đa có thể được xác nhận slot tại cảng hàng không trong một khung thời gian nhất định. 
2. Tham số điều phối slot tại cảng hàng không bao gồm:
a) Tham số về nhà ga;
b) Tham số về sân đỗ tàu bay;
c) Tham số về đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.
3. Cục Hàng không Việt Nam quyết định tham số điều phối slot trên cơ sở báo cáo của người khai thác cảng hàng không về chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay về chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.
	1. Nội dung này được kế thừa và sửa đổi lại trên cơ sở hướng dẫn của IATA, theo đó chỉ quy định về định nghĩa và nguyên tắc của slot lịch sử.

2. Đối với cách thức xác định slot lịch sử, các chuỗi slot đủ điều kiện xem xét lịch sử sẽ được đưa vào Quy chế điều phối slot của Cục HKVN.
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	Thông tư 29 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
Điều 85. Slot lịch sử 
1. Slot lịch sử của một mùa lịch bay là chuỗi slot được sử dụng đúng với tỷ lệ ít nhất 80% của mỗi chuỗi slot quốc tế hoặc tỷ lệ ít nhất 70% của mỗi chuỗi slot nội địa quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các chuỗi slot được xem xét làm cơ sở tính slot lịch sử bao gồm:
a) Các chuỗi slot được xác nhận lần cuối đến ngày cơ sở tính slot lịch sử;
b) Các chuỗi slot nội địa được xác nhận thay đổi trước ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và trước ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè;
c) Các chuỗi slot nội địa thay đổi từ các chuỗi slot quốc tế và ngược lại được xác nhận trước ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và trước ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè;
d) Các chuỗi slot đề xuất mới (code N, B) được xác nhận lần đầu, các chuỗi slot đề xuất mới (code N) được thực hiện đồng thời với việc hủy chuỗi slot (code D) sau ngày cơ sở tính slot lịch sử;
đ) Các chuỗi slot quy định tại điểm b, điểm c khoản này phải được đề xuất chậm nhất đến ngày 10 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè và ngày 10 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông. 
3. Thứ tự ưu tiên xác định slot lịch sử trong trường hợp số lượng chuỗi slot đủ điều kiện xem xét lịch sử vượt tham số điều phối slot:
a) Các chuỗi slot được xác nhận đến ngày cơ sở tính slot lịch sử;
b) Các chuỗi slot xác nhận quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;
c) Các chuỗi slot xác nhận quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
4. Slot sử dụng đúng
a) Đối với slot cất cánh là slot được khai thác thực tế không sớm hơn hoặc muộn hơn slot đã được xác nhận: 30 phút đối với chuyến bay đi nội địa; 60 phút đối với chuyến bay đi quốc tế có khoảng cách giữa hai cảng hàng không nhỏ hơn 6.000 km tính theo độ dài đường tròn lớn của trái đất và 120 phút đối với đường bay quốc tế có khoảng cách lớn hơn hoặc bằng 6.000 km tính theo độ dài đường tròn lớn của trái đất;
b) Đối với slot hạ cánh là slot có giờ khai thác thực tế;
c) Các slot đã được xác nhận nhưng bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, đóng cửa sân bay theo yêu cầu của nhà chức trách hoặc cảng hàng không, sân bay đi, đến;
d) Các slot đã được xác nhận bị ảnh hưởng trực tiếp do thay đổi kế hoạch bay nhằm phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
5. Tỷ lệ sử dụng đúng slot là thương số của tổng số slot sử dụng đúng trên tổng số slot được xác nhận (đối với lịch bay mùa Hè: tính từ ngày bắt đầu của chuỗi đến ngày cuối cùng của chuỗi nhưng không quá ngày 20 tháng 8; đối với lịch bay mùa Đông: tính từ ngày bắt đầu của chuỗi đến ngày cuối cùng của chuỗi). Các chuỗi slot có ngày bắt đầu sau ngày 20 tháng 8 sẽ không được thông báo slot lịch sử.
6. Cục Hàng không Việt Nam thông báo slot lịch sử cho các hãng hàng không trên cơ sở các chuỗi slot được xác nhận tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này theo lịch công bố của IATA.
7. Cục Hàng không Việt Nam xem xét thông báo cho hãng hàng không trước thời điểm phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay về khả năng các slot quy định tại điểm d khoản 2 Điều này là slot lịch sử trong trường hợp hãng hàng không gửi đề nghị và tài liệu chứng minh.
8. Hãng hàng không có trách nhiệm gửi tài liệu chứng minh:
a) Chuyến bay bị ảnh hưởng quy định tại điểm d khoản 4 Điều này đến người khai thác cảng hàng không, sân bay trước 14 ngày so với thời điểm thông báo slot lịch sử theo lịch công bố của IATA;
b) Trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm thông báo slot lịch sử theo lịch công bố của IATA đối với quy định tại khoản 7 Điều này.
9. Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2025 của lịch bay mùa Đông năm 2025 để làm cơ sở xác định slot lịch sử cho mùa Đông năm 2026 và các mùa lịch bay kế tiếp.
	Điều 60 Slot lịch sử 
1. Slot lịch sử là slot được điều phối dựa trên quyền ưu tiên lịch sử.
2. Quyền ưu tiên lịch sử là quyền ưu tiên được điều phối slot khi slot đó đã được khai thác ở mùa tương ứng trước đó thoả mãn các yêu cầu về độ dài chuỗi slot, tỷ lệ slot sử dụng đúng thực tế so với thời gian slot được xác nhận.
3. Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chi tiết:
a) Độ dài tối thiểu của chuỗi slot, các chuỗi slot được xem xét lịch sử;
b) Tỷ lệ slot sử dụng đúng làm căn cứ thông báo slot lịch sử;
c) Mốc thời gian lấy số liệu slot đã được xác nhận để làm cơ sở xác định slot lịch sử.
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	Nghị định 05
Điều 64. Điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay và sử dụng sân đỗ tàu bay
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quy trình, tiêu chí, thứ tự ưu tiên điều phối giờ hạ, cất cánh; chế độ báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; cơ chế quản lý, giám sát và chế tài xử lý vi phạm liên quan đến giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Thông tư 29 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)

Điều 86. Thứ tự ưu tiên điều phối giờ hạ, cất cánh 
1. Cục Hàng không Việt Nam điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Slot lịch sử và các thay đổi slot lịch sử không tác động đến các tham số điều phối slot;
b) Thay đổi slot lịch sử tác động đến các tham số điều phối slot;
c) Các slot kéo dài của mùa khai thác liền kề trước đó;
d) Slot của hãng hàng không lần đầu tiên khai thác đến cảng hàng không (chỉ ưu tiên xác nhận 06 slot/ngày);
đ) Slot đề xuất mới của hãng hàng không đang khai thác.
2. Cục Hàng không Việt Nam sử dụng các tiêu chí ưu tiên bổ sung để điều phối các slot chưa được xác nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này và các slot đề xuất mới của hãng hàng không đang khai thác theo thứ tự như sau:
a) Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot kéo dài từ đầu mùa đến cuối mùa;
b) Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot dài hơn được ưu tiên hơn;
c) Chuyến bay đến, đi từ quốc gia mới;
d) Slot của các đường bay phục vụ kinh tế, xã hội;
đ) Chuyến bay quốc tế có độ dài đường bay dài hơn;
e) Chuyến bay đến, đi từ cảng hàng không mới;
g) Chuỗi slot đã được hãng hàng không trả lại của mùa tương ứng trước đó không muộn hơn thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch bay;
h) Chuyến bay sử dụng tàu bay thân rộng có cấu hình thương mại lớn.
3. Trong trường hợp điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà chưa xác nhận hết thì phân bổ lần lượt 1:1 theo từng ngày và khung giờ cụ thể, theo thứ tự hãng hàng không có tỷ lệ sử dụng đúng slot từ cao xuống thấp trong giai đoạn mùa lịch bay tương ứng liền kề trước đó của cảng hàng không tương ứng.

[bookmark: dieu_87]Điều 87. Quy trình điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không được điều phối toàn phần (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo slot lịch sử trước mỗi mùa lịch bay đến hãng hàng không theo thời hạn thông báo slot lịch sử tại lịch điều phối slot của IATA. 
2. Hãng hàng không trả lời đồng ý hoặc không đồng ý đối với slot lịch sử tại lịch điều phối slot của IATA. Trường hợp không nhận được trả lời của hãng hàng không sau thời hạn này thì được coi là hãng hàng không đồng ý slot lịch sử.
3. Hãng hàng không gửi điện văn đề xuất điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến địa chỉ thư điện tử được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam. Thời hạn gửi đề xuất đầu mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA.
4. Cục Hàng không Việt Nam điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay trên cơ sở thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 86 Thông tư này và gửi điện văn kết quả điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến hãng hàng không theo thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay tại lịch điều phối slot của IATA.
5. Sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay, Cục Hàng không Việt Nam lập danh sách các chuỗi slot đề xuất của các hãng hàng không mới, đường bay mới quy định tại khoản 3 Điều này mà chưa được xác nhận theo danh sách điện văn chờ. Các chuỗi slot trong danh sách này sẽ được ưu tiên xác nhận khi có slot khả dụng theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 86 Thông tư này cho đến ngày cơ sở tính slot lịch sử.
6. Trường hợp hãng hàng không gửi đề xuất chuỗi slot sau thời hạn gửi đề xuất đầu mùa lịch bay, Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo các nguyên tắc sau:
a) Chỉ được xem xét sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay và sau các chuỗi slot quy định khoản 5 Điều này;
b) Hãng hàng không gửi đề xuất trước sẽ được xem xét trước;
c) Các chuỗi slot đề xuất sau ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và sau ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè sẽ được điều phối cùng với các slot không phải là chuỗi theo nguyên tắc gửi trước được xem xét trước. 
7. Đối với các đề xuất slot không phải chuỗi, Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo các nguyên tắc sau:
a) Chỉ điều phối sau ngày 15 tháng 9 đối với lịch bay mùa Đông và sau ngày 15 tháng 02 đối với lịch bay mùa Hè;
b) Hãng hàng không gửi đề xuất trước sẽ được xem xét trước.
8. Trường hợp điều chỉnh giảm tham số điều phối tại một cảng hàng không:
a) Trường hợp tham số điều phối giảm, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh giảm tương ứng số slot đang sử dụng của các hãng hàng không theo tỷ trọng slot nắm giữ của hãng hàng không tại cảng hàng không đó theo từng khung giờ cụ thể của giai đoạn cần điều chỉnh;
b) Trong trường hợp tham số điều phối bị điều chỉnh giảm đã phục hồi nhỏ hơn hoặc bằng mức ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tương ứng số slot của các hãng hàng không theo tỷ trọng nắm giữ của hãng hàng không tại thời điểm trước khi thực hiện điều chỉnh giảm.
9. Trường hợp tăng tham số điều phối trong các giai đoạn quy định tại khoản 5 Điều 84 Thông tư này, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện điều phối như sau:
a) Các slot được tăng thêm sẽ được tạo thành quỹ;
b) 50% số lượng slot quy định tại điểm a khoản này được điều phối trên cơ sở tỷ trọng slot nắm giữ của các hãng hàng không tương ứng với giai đoạn tăng tham số tại thời điểm ngày cơ sở tính slot lịch sử, không áp dụng quy định nêu tại khoản 12 Điều này;
c) 50% số lượng slot nêu tại điểm a khoản này được điều phối theo thứ tự ưu tiên tại khoản 2, khoản 3 Điều 86 Thông tư này và quy định tại khoản 12 Điều này.
10. Tham số điều phối được điều chỉnh tăng do nâng cao năng lực phục vụ của cảng hàng không và dịch vụ đảm bảo hoạt động bay:
a) Trường hợp tham số điều phối tăng trước thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA, Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo quy trình điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay quy định tại khoản 4 Điều này;
b) Trường hợp tham số điều phối tăng sau thời hạn phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA, Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo quy định tại khoản 9 Điều này. 
11. Hãng hàng không có trách nhiệm trả lại slot đã xác nhận nhưng không sử dụng bằng điện văn đến Cục Hàng không Việt Nam. Việc trả lại slot không sử dụng được thực hiện như sau:
a) Hãng hàng không trả lại slot đến thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch bay theo lịch điều phối slot của IATA thì thời gian tương ứng với số slot trả lại sẽ được trừ đi khi tính slot lịch sử. Các hãng hàng không trả lại chuỗi slot được ghi nhận và lập thành danh sách;
b) Hãng hàng không trả slot đã được xác nhận tối thiểu trước 10 ngày so với ngày dự kiến khai thác thì slot được trả lại sẽ được trừ đi khi xác định tỷ lệ sử dụng slot trên slot xác nhận của tháng gần nhất để làm cơ sở xác nhận slot bổ sung.
12. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy trình điều phối slot bổ sung (nếu có) theo các điều kiện như sau:
a) Hãng hàng không có tỷ lệ sử dụng slot cất cánh đạt từ 85% trở lên và tỷ lệ sử dụng đúng slot cất cánh đạt từ 75% trở lên của tháng gần nhất được công bố;
b) Tỷ lệ slot tại lịch khai thác hàng ngày của hãng hàng không trùng với slot đã được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận của tháng gần nhất đạt từ 85% trở lên;
c) Không áp dụng quy định tại điểm a, điểm b khoản này đối với hãng hàng không có slot lịch sử trung bình từ 6 slot trong một ngày trở xuống hoặc theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 87a. Quy trình điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không không được điều phối toàn phần (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo danh sách chuỗi slot được ghi nhận vào cuối mùa lịch bay đối với lịch bay mùa Đông và các chuỗi slot được ghi nhận vào ngày 20 tháng 8 đối với lịch bay mùa Hè tương ứng trước đó đến các hãng hàng không theo thời hạn thông báo slot lịch sử tại lịch điều phối slot của IATA.
2. Hãng hàng không trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với danh sách chuỗi slot được thông báo tại cảng hàng không theo thời hạn chấp thuận slot lịch sử tại lịch điều phối slot của IATA. Trường hợp không nhận được trả lời của hãng hàng không sau thời hạn này là hãng hàng không đồng ý với danh sách slot được ghi nhận vào cuối mùa lịch bay tương ứng trước đó.
3. Hãng hàng không gửi điện văn đề xuất điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay đến địa chỉ thư điện tử được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam không muộn hơn 15 ngày so với thời hạn gửi đề xuất đầu mùa lịch bay tại lịch điều phối slot của IATA. 
4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay hoặc lấy ý kiến của người khai thác cảng hàng không (trong trường hợp cần thiết). Đối với các đề xuất mới (Code N), Cục Hàng không Việt Nam điều phối theo tiêu chí ưu tiên bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Thông tư này.
5. Cục Hàng không Việt Nam sẽ điều phối các chuỗi slot gửi sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này cùng với các slot không phải là chuỗi theo nguyên tắc hãng hàng không gửi đề xuất trước được xem xét trước sau khi thực hiện việc điều phối slot quy định tại khoản 4 Điều này.
[bookmark: dieu_88]Điều 88. Công bố thông tin
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp các thông tin cảng hàng không được điều phối toàn phần như sau:
a) Tham số điều phối slot của cảng hàng không, sân bay;
b) Kết quả xác nhận slot cập nhật đến ngày bắt đầu mùa lịch bay;
c) Kết quả thống kê tỷ lệ sử dụng slot trên slot xác nhận, tỷ lệ sử dụng đúng slot trên số slot được xác nhận hàng tháng.
2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.

[bookmark: dieu_89]Điều 89. Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu slot và ứng dụng công nghệ thông tin
1. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều phối slot
a) Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu để điều phối slot. Các thông số chính của cơ sở dữ liệu gồm tham số điều phối slot, điện văn trao đổi slot, số liệu về slot lịch sử theo mùa của các hãng hàng không, số liệu slot được xác nhận cập nhật, quỹ slot còn lại cập nhật và các thông số cần thiết khác do Cục Hàng không Việt Nam quyết định;
b) Người khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các tổ chức liên quan khác tham gia hoạt động vận chuyển, khai thác tại các cảng hàng không được điều phối có trách nhiệm cung cấp dữ liệu định kỳ quy định tại Điều 90 Thông tư này hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.
2. Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền truy cập hệ thống phần mềm quản lý slot cho các hãng hàng không Việt Nam, người khai thác cảng hàng không, sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và Cảng vụ hàng không. Các đơn vị có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập hệ thống phần mềm quản lý slot của Cục Hàng không Việt Nam. 

Điều 90. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay báo cáo và cung cấp thông tin sau:
a) Giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ định kỳ hai lần 01 năm, khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu, theo Mẫu số 5.1.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Sử dụng slot chuyến bay nội địa, quốc tế và việc lập kế hoạch khai thác hàng ngày so với slot được xác nhận hàng tháng theo Mẫu số 5.1.2 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này vào ngày 05 của tháng kế tiếp;
c) Số lượng tàu bay đỗ qua đêm được xác nhận cho hãng hàng không theo Mẫu số 5.1.4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 15 tháng 4 hàng năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa Đông kế tiếp và trước ngày 15 tháng 9 hàng năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa Hè kế tiếp;
d) Sử dụng chuỗi slot theo số hiệu chuyến bay của mùa lịch bay theo Mẫu số 5.1.5 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo gửi về Cục Hàng hàng không Việt Nam trước 10 ngày so với ngày thông báo slot lịch sử theo lịch điều phối slot của IATA đối với số liệu tổng hợp theo lịch bay mùa. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm cung cấp lịch điều phối slot của IATA cho người khai thác cảng hàng không, sân bay;
đ) Giám sát thu hồi slot theo số hiệu chuyến bay trong mùa lịch bay theo Mẫu số 5.1.6 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo gửi về Cục Hàng không Việt Nam vào ngày 10 hàng tháng để tổng hợp thu hồi chuỗi slot theo quy định tại Điều 92 Thông tư này.
2. Cảng vụ hàng không báo cáo và cung cấp thông tin giám sát sử dụng slot chuyến bay đi theo Mẫu số 5.2.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này vào ngày 07 của tháng kế tiếp.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay báo cáo và cung cấp chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay định kỳ hai lần 01 năm hoặc khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu theo Mẫu 6.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 91. Cơ chế giám sát, quản lý việc sử dụng slot tại các cảng hàng không điều phối toàn phần
1. Giám sát thực hiện slot
a) Cảng vụ hàng không có trách nhiệm giám sát việc thực hiện slot tại cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.
b) Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý dữ liệu thực hiện slot của các hãng hàng không, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không.
c) Hãng hàng không hoặc đơn vị phục vụ mặt đất được hãng hàng không ủy quyền có trách nhiệm cung cấp dữ liệu chính xác về thời gian AOBT, AIBT cho người khai thác cảng hàng không, sân bay để thực hiện các nội dung được quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
2. Các hãng hàng không mở bán vé, đặt giữ chỗ khi chưa có slot lịch sử hoặc slot chưa được xác nhận sẽ không được xem xét xác nhận thêm slot trên đường bay dự kiến khai thác.
3. Quản lý tàu bay đỗ qua đêm
a) Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xác nhận số lượng tàu bay đỗ qua đêm cho từng hãng hàng không theo đăng ký của các hãng hàng không phù hợp với năng lực khai thác của cảng hàng không theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 90 Thông tư này.
b) Hãng hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp và tuân thủ số lượng tàu bay đỗ qua đêm quy định tại điểm a khoản này.
c) Hãng hàng không đã được xác nhận số tàu bay đỗ qua đêm trong một mùa lịch bay thì sẽ được tiếp tục duy trì số lượng vị trí tàu bay đỗ qua đêm này trong mùa lịch bay kế tiếp.
d) Trong trường hợp hãng hàng không không tuân thủ số lượng tàu bay đỗ qua đêm đã được xác nhận dẫn đến quá tải sân đỗ tàu bay, người khai thác cảng hàng không, sân bay có quyền từ chối việc tiếp nhận chuyến bay của hãng hàng không gây quá tải sân đỗ và thông báo việc từ chối này đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, hãng hàng không và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không.
4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm cung cấp cho người khai thác cảng hàng không, sân bay dữ liệu về slot đã được xác nhận ngay sau khi gửi cho các hãng hàng không để người khai thác cảng hàng không, sân bay thực hiện việc so sánh, đối chiếu, xử lý số liệu để báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.
5. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm cung cấp tài khoản cho Cảng vụ hàng không để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyến bay của Cảng hàng không.

Điều 92. Các trường hợp thu hồi chuỗi slot
1. Hãng hàng không không bắt đầu khai thác hoặc ngừng khai thác liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 30% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 06 tuần.
2. Hãng hàng không sử dụng không đúng slot (bao gồm cả slot được xác nhận nhưng không sử dụng và không trả lại đúng hạn) liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 40% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 08 tuần.
3. Các hãng hàng không có chuỗi slot bị thu hồi sẽ không được tính slot lịch sử cho mùa lịch bay tương ứng tiếp theo.
4. Cục Hàng không Việt Nam sẽ thực hiện thu hồi các chuỗi slot quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
[bookmark: dieu_93]Điều 93. Hoán đổi chuỗi slot giữa các hãng hàng không
1. Các hãng hàng không được phép hoán đổi chuỗi slot trên cơ sở 1:1 trong cùng một cảng hàng không với các điều kiện sau:
a) Phải hoán đổi toàn bộ chuỗi slot;
b) Chỉ được hoán đổi chuỗi slot một lần trong một mùa lịch bay.
2. Các hãng hàng không đề xuất hoán chuỗi đổi slot gửi điện văn đến Cục Hàng không Việt Nam chậm nhất trước 01 tuần trước ngày bắt đầu của chuỗi slot theo các nội dung sau:
a) Tên của các hãng hàng không đề xuất hoán đổi slot;
b) Chuỗi slot đề xuất hoán đổi;
c) Giai đoạn hoán đổi (giai đoạn khai thác, mùa lịch bay).
3. Chuỗi slot hoán đổi được xem xét slot lịch sử theo quy định tại Điều 85 Thông tư này.



	Điều 61 Quy chế điều phối slot
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế điều phối slot. 
2. Quy chế điều phối slot bao gồm các nội dung sau đây:
	a) Xác định tham số điều phối theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định này;
	b) Nội dung quy định tại khoản 3 Điều 61 của Nghị định này;
c) Quy trình điều phối slot tại các cảng hàng không; 
d) Các thứ tự ưu tiên điều phối slot;
	đ) Cơ chế quản lý, giám sát và chế tài trong việc sử dụng và thu hồi slot; cố tình thay đổi thứ tự ưu tiên điều phối slot; trả slot không sử dụng không đúng thời hạn theo quy định;
	e) Hoán đổi chuỗi slot giữa các hãng hàng không;
	g) Chính sách đối với các hãng hàng không trong việc sử dụng slot;
h) Chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo, cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều phối, phân bổ, xác nhận và giám sát slot;

	Nội dung này kế thừa và phát triển theo hướng đưa các nội dung chính có tính ổn định của Thông tư 29 vào thành quy định trong dự thảo Nghị định. Các nội dung chi tiết liên quan đến kỹ thuật tính toán và những nội dung có tính chất thay đổi theo thời gian (Hàng năm, Hiệp hội Vận tải hàng không IATA rà soát và cập nhật, sửa đổi tài liệu Hướng dẫn về công tác điều phối slot toàn cầu – WASG) sẽ được hướng dẫn trong Quy chế điều phối slot do Cục HKVN ban hành. Ngoài ra, hiện nay, Cục HKVN đang triển khai, xây dựng Hệ thống phần mềm điều phối slot. Cục HKVN xây dựng Quy chế điều phối slot phù hợp với thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều phối slot. 

	67. 
	Thông tư 29 (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52)
Điều 93a. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều phối slot đảm bảo công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử. 
2. Công bố lịch điều phối slot của IATA trước mùa lịch bay trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.
3. Quyết định điều chỉnh, thay đổi các nội dung quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư này trong các trường hợp không lường trước được, ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận tải hàng không, bao gồm: 
a) Ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, chiến tranh, xung đột vũ trang, khủng bố và cấm vận;
b) Ảnh hưởng của việc đình công, biểu tình;
c) Dừng khai thác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cảng hàng không, sân bay khai thác đi, đến; 
d) Nhà sản xuất thu hồi tàu bay hoặc động cơ tàu bay vì lý do kỹ thuật.
4. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định thay đổi, điều chỉnh các nội dung quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư này trong các trường hợp ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận tải hàng không khác ngoài quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Công bố danh sách các cảng hàng không được điều phối toàn phần.
6. Quyết định hoạt động của Hội đồng slot.



	Điều 62 Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, điều phối slot
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều phối slot đảm bảo công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử;
b) Giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác slot, bảo lưu quyền xem xét quyết định đối với công tác điều phối slot trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch và hài hoà lợi ích giữa các bên liên quan; 
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều phối slot; 
d) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều phối slot;
đ) Công bố thông tin: tham số điều phối; kết quả điều phối slot đầu mùa lịch bay; kết quả giám sát thực hiện slot;
2. Trách nhiệm của hãng hàng không:
a) Xây dựng kế hoạch khai thác, mở bán vé, đặt giữ chỗ theo slot lịch sử hoặc slot đã được xác nhận;
b) Trả lại slot không sử dụng theo quy định của Quy chế điều phối slot;
3. Trách nhiệm của Người khai thác cảng hàng không:
a) Xây dựng và báo cáo chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay định kỳ hai lần 01 năm hoặc khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu;
b) Báo cáo giám sát việc sử dụng slot, số lượng tàu bay đỗ qua đêm được xác nhận cho hãng hàng không theo Quy chế điều phối slot nêu tại điểm h khoản 2 Điều … của Nghị định này. 
4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.


	1. Sửa sổi, bổ sung trách nhiệm của Cục HKVN theo hướng đưa các nội dung chính của Thông tư 29 lên thành nội dung dự thảo Nghị định (các nội dung chi tiết sẽ được hướng dẫn tại Quy chế điều phối slot do Cục HKVN ban hành).

2. Bổ sung trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác cảng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay
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	68. 
	
	Điều 63 Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …
2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực:
 a) Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về …;
 b) Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ về …;
 c) Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
	· 

	69. 
	
	Điều 64 Quy định chuyển tiếp
1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung, đăng ký hoạt động hàng không chung, quyền vận chuyển hàng không và giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, văn bản đã cấp; việc gia hạn, điều chỉnh hoặc cấp mới thực hiện theo quy định của Nghị định này.
2. Trường hợp quy định tại các giấy phép, văn bản nêu tại khoản 1 Điều này có nội dung khác với quy định của Nghị định này thì kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thực hiện theo quy định của Nghị định này.
3. Hồ sơ đã nộp và đang trong quá trình giải quyết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục giải quyết theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
	· 

	70. 
	
	Điều 65 Trách nhiệm tổ chức thi hành
1. Bộ Xây dựng:
a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành Nghị định này.
b) Quy định về chế độ báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin về vận tải hàng không. 
2. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức thi hành Nghị định này.
3. Nhà chức trách hàng không Việt Nam có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay; bao gồm: ……………………………..
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định này trên
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